
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 8A 

Biên bản Họp các bên liên quan  
Nghiên cứu Phương án Phát triển đường sắt cho tuyến ĐSCT Bắc – Nam  
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PHỤ LỤC 8A  

Biên bản Họp các bên liên quan1  
 

Hội thảo các bên liên quan lần 1  
Nghiên cứu Phương án Phát triển đường sắt cho tuyến ĐSCT Bắc - Nam 

 
1. Thời gian:  Ngày 9/12/2011 / 8:30-12:00 

2. Địa điểm:   Phòng hội thảo, Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch đường sắt 

3. Người tham dự: 

� Phía Việt Nam 

1) Ông Ngô Thịnh Đức  Thứ trưởng (Bộ GTVT) 
2) Ông Nguyễn Đạt Tường Tổng giám đốc (ĐSVN) 
3) Ông Trần Quốc Đông Phó Tổng giám đốc (ĐSVN) 
4) Ông Ngô Văn Tuyến Phó ban (Ban Cơ sở hạ tầng, ĐSVN) 
5) Ông Bình   Phó ban (Ban Chuẩn bị đầu tư, ĐSVN) 
6) Ông Trần Viết Bản  Phó ban (Ban Khoa học – Công nghệ, ĐSVN) 
7) Bà Nguyễn Kim Dung Phó ban (Ban Kinh doanh vận tải, ĐSVN) 
8) Ông Phạm Xuân Sắc Phó ban (Ban Đầu tư xây dựng, ĐSVN)) 
9) Ông Ngô Trung Kiên Phó ban (Ban Chuẩn bị đầu tư, ĐSVN) 
10) Ông Trần Văn Quý  Phó ban (Ban Tài chính – Kế toán, ĐSVN) 
11) Ông Nguyễn Ngọc Chiến Phó ban (Ban Đầu máy – Toa xe, ĐSVN) 
12) Bà Nguyễn Thị Thu Thành Phó ban (Ban Hợp tác quốc tế, ĐSVN) 
13) Bà Nguyễn Bảo Vân Chuyên viên (Ban Hợp tác quốc tế, ĐSVN) 
14) Ông Nguyễn Mạnh Hiển Chuyên viên (Ban Hợp tác quốc tế, ĐSVN) 
15) Bà Trần Thu Thủy  Chuyên viên (Ban Chuẩn bị đầu tư, ĐSVN) 
16) Ông Thắng   Chuyên viên (Phòng Tổ chức nhân sự, ĐSVN) 
17) Ông Đỗ Văn Hạt  Tổng giám đốc (TRICC) 
18) Ông Nguyễn Tất Vinh Phó tổng giám đốc (TRICC) 
19) Ông Khương Văn Tạo Phó chánh văn phòng (Ủy Ban ANGT quốc gia) 
20) Ông Chu Mạnh Hùng  Vụ trưởng (Vụ Môi trường, Bộ GT-VT) 
21) Ông Nguyễn Viết Cường Chuyên viên (Vụ Môi trường, Bộ GT-VT) 
22) Bà Khuê Anh  Vụ phó (Vụ KHCN, Bộ GT-VT) 
23) Ông Lê Anh Tuấn  Vụ phó (Vụ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ GT-VT) 
24) Ông Nguyễn Hồng Trường Chuyên viên (Vụ CSHT giao thông, Bộ GT-VT) 
25) Ông Ngô Xuân Lãng (Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ GT-VT) 
26) Ông Nguyễn Văn Doanh Phó cục trưởng (Cục Đường sắt, Bộ GT-VT) 
27) Ông Vũ Đăng Hùng  Chuyên viên (Vụ QHKT, Bộ Xây dựng) 
28) Ông Hiếu   (Vụ Quy hoạch đất, Bộ TNMT) 
29) Bà Trần Thị Giáng Hương  (Cục Quản lý đất đai, Bộ TNMT) 
30) Ông Lưu Văn Thịnh  Phó cục trưởng (Cục Quản lý đất đai, Bộ TNMT) 
31) Ông Lê Nguyên Đạt  Chuyên viên (Vụ KHCN, Bộ NN&PTNT) 

                                                   
1 Lưu ý “Đánh giá Môi trường Chiến lược (ĐMC)” trong phụ lục này nhằm để so sánh các phương án (hướng 
tuyến và vị trí ga) như một quy trình trong “Nghiên cứu môi trường sơ bộ” và không mang ý nghĩa của ĐMC trong 
các trường hợp khác. 
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32) Ông Phạm Đức San  Liên hiệp Các hội KHKT Việt Nam 
33) Bà Vũ Thu Hương   Chuyên viên (Viện Chiến lược phát triển GTVT) 
34) Ông Khuất Việt Hùng Giám đốc (TT Hợp tác NC-GD Quốc tế, ĐH GTVT) 
35) Bà Thu Hương  Phóng viên (Báo Đường sắt Việt Nam) 
36) Ông Lê Tiến Dũng  Phó chánh văn phòng (ĐSVN) 
37) Ông Quang Hùng  Phóng viên (Báo Nhân dân) 
38) Bà Hoàng Vân   Phóng viên (Báo Bạn đường) 
39) Ông Phạm Anh Minh  Phóng viên (Báo Đầu tư) 
40) Ông Đức Dũng   Phóng viên (Báo điện tử) 
41) Bà Thuy Thủy   Phóng viên (Báo GTVT) 
42) Ông Ngô Văn Thanh  Phóng viên (Báo GTVT) 
43) Bà Vũ Điệp    Phóng viên (Vietnamnet) 
44) Ông Nguyễn Giao Linh  Phóng viên (NTSC) 
45) Ông Lê Hồng  Cán bộ (Văn phòng Quốc hội) 
46) Ông Bùi Thanh Hải   Phóng viên (Báo Lao động) 
47) Ông Phùng Minh Tuấn  Phóng viên (Báo Thanh niên) 
48) Ông Khổng Bình Nguyên  (Sở GTVT Hà Nam) 
49) Ông Nguyễ Hữu Mịch  Phó giám đốc (Sở GTVT Nam Định) 
50) Ông Thái Đình Lâm   Phó phòng (Phòng Thẩm định, Sở GTVT Nam Định) 
51) Ông Phạm Minh Cường (Sở GTVT Ninh Bình) 
52) Ông Nguyễn Duy Phong (Sở GTVT Ninh Bình) 
53) Ông Nguyễn Ngọc Hồi   Phó chủ tịch (UBND tỉnh Thanh Hóa) 
54) Ông Trịnh Tuấn Thành  Phó giám đốc (Sở Xây dựng Thanh Hóa) 
55) Ông Nguyễn Mạnh Thuần  Trưởng phòng (Phòng QLQH, Sở XDThanh Hóa) 
56) Ông Nguyễn Văn Khánh  Phó giám đốc (Sở GTVT Thanh Hóa) 
57) Ông Nguyễn Văn Việt  (Phòng Kế hoạch, Sở GTVT Thanh Hóa) 
58) Ông Nguyễn Văn Hạp (Sở GTVT Hà Nam) 
59) Bà Phạm Thảo Nguyên Chuyên viên (Sở TNMT Nghệ An) 
60) Ông Phạm Hồng Quang  Phó giám đốc (Sở GTVT Nghệ An) 
61) Ông Trần Văn Hải   Phó phòng (Sở GTVT Ninh Thuận) 
62) Ông Lê Huyền   Phó giám đốc (Sở GTVT Ninh Thuận) 
63) Ông Nguyễn Hồng Hải  Phó giám đốc (Sở GTVT Bình Thuận) 
64) Ông Quý   Phó giám đốc (Sở GTVT Đồng Nai) 
65) Ông Nguyễn Văn Vỹ  Phó giám đốc (Sở GTVT Đồng Nai) 

� Phía Nhật Bản 

1) Ông NagaseTOSHIO Phó Trưởng đại diện, Văn phòng JICA Việt Nam  
2) Tiến sĩ Phan Lê Bình Văn phòng JICA Việt Nam 
3) Tiến sĩ Shizuo IWATA Trưởng đoàn, Đoàn Nghiên cứu JICA 
4) Tiến sĩ Kiyoharu TAKAGI Phó đoàn, Đoàn Nghiên cứu JICA 
5) Bà Yuko OKAZAWA  Chuyên gia, Phát triển vùng và đô thị 
6) Ông Takanori SAKAI Điều phối viên Dự án 
7) Ông Tatsuyuki MATSUDA Chuyên gia, Xây dựng ĐSCT 
8) Ông Noboru TAKAHASHI Chuyên gia, Xây dựng ĐSCT 
9) Ông Yoshiyuki ISHIHARA Chuyên gia, Quy hoạch hướng tuyến 
10) Ông Toshiyuki UJIIE  Chuyên gia, Đánh giá tác động môi trường – xã hội 
11) Ông Tetsuya SAITO  Chuyên gia, Đánh giá tác động môi trường 
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4. Bà Nguyễn Thị Thu Thành bắt đầu Hội thảo bằng tóm tắt hiện trạng giao thông Việt Nam nói 
chung và đường sắt quốc gia nói riêng, đồng thời giới thiệu các đại biểu quan trọng. 

5. Ông Ngô Thịnh Đức, Thứ trưởng bộ GTVT, mở đầu bằng lời cảm ơn chân thành tới Tổ chức 
JICA và Đoàn nghiên cứu JICA (ĐNC) đã phối hợp chặt chẽ với ĐSVN trong việc chuẩn bị báo 
cáo cũng như Hội thảongày hôm nay. Ông cũng cám ơn các đại biểu các bộ liên quan, các sở, 
ban, ngành, đơn vị các địa phương và các đại diện báo chí đã tham gia cuộc họp.  

1) Ông Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư phát triển tuyến đường sắt Bắc – Nam 
trong giải quyết những vấn đề đáng chú ý hiện tại của tuyến đường sắt khổ 1.000m; ông nói 
rõ có thể sẽ mất nhiều thời gian để triển khai nghiên cứu Dự án trước khi đưa ra được một 
thỏa thuận chính thức giữa hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản.  

2) Ông tỏ lòng biết ơn của mình đối với Chính phủ Nhật Bản đã cấp vốn và gửi những chuyên 
gia có kinh nghiệm sang Việt Nam để hợp tác với tư vấn Việt Nam thực hiện Nghiên cứu này. 

3) Ông đánh giá cao những nỗ lực của Đoàn nghiên cứu JICA trong quá trình tiến hành khảo sát 
tại các địa phương tuyến ĐSCT dự kiến có thể đi qua (nếu nó được xây dựng) để tiến hành 
nghiên cứu kỹ tất cả các khía cạnh, trong đó bao gồm cả nội dung “đánh giá tác động môi 
trường – xã hội” – là một trong những vấn đề quan trọng nhất. 

4) Ông cho rằng phương án tiếp cận của nghiên cứu nên bắt đầu từ mức thấp cho đến mức cao 
hơn để phải đánh giá tổng thể hệ thống đường sắt Việt Nam hiện hữu cho đến thời điểm hiện 
tại cũng như có những xem xét những phương án cải tiến, nâng cấp cụ thể và những kế 
hoạch có thể thực hiện để giải đáp một cách thỏa đáng những thắc mắc của người dân. 

5) ĐSVN và Đoàn nghiên cứu cần phải đưa ra phương án tối ưu nhất dựa trên việc so sánh giữa 
các phương án nâng cấp cải tiến đường sắt hiện tại với các phương án xây đường sắt mới 
trên quan điểm kỹ thuật và kinh tế. Phương án này có thể là xây dựng một đường đơn khổ 
1.435mm hoặc đường đôi khổ 1.435mm; tuyến mới có thể sử dụng cho tàu chở hàng, tàu chở 
khách hay cả hai. Đó là nhiệm vụ đặt ra cho ĐNC và ĐSVN để tiến hành nghiên cứu tất cả 
các khía cạnh trên một cách kỹ càng và cẩn thận. 

6) Ông Đức cũng yêu cầu các cơ quan hữu quan của các địa phương – dự kiến tuyến đường 
sắt sẽ đi qua hỗ trợ ĐNC và ĐSVN trong thực hiện “đánh giá môi trường – xã hội” để xây 
dựng các kế hoạch và kịch bản phát triển.  

7) Hội thảo Các bên liên quan lần thứ nhất sẽ tập trung vào phương pháp tiếp cận và những 
“xem xét môi trường – xã hội”. 

8) Sau Cuộc họp, ĐSVN, Cục Đường sắt, Sở Tài nguyên – Môi trường và Bộ Kế hoạch – Đầu tư 
được giao nhiệm vụ thành lập một Ban chịu trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến của 
các tổ chức xã hội, công chúng nói chung liên quan đến “xem xét xã hội” – sẽ đưa vào trong 
nghiên cứu, để ĐSVN và ĐNC có thể có được những thông tin đầy đủ nhằm giải đáp thỏa 
đáng khi Dự án được phía Việt Nam trình Quốc hội và đưa lên các diễn đàn Trung ương. 

9) Ông cũng đề nghị Văn phòng JICA và ĐNC lập một Nhóm Tham vấn cộng đồng chuyên nhận và 
giải đáp các câu hỏi của cộng đồng. Ông bày tỏ hy vọng việc thảo luận trong hội thảo sẽ là nền 
tảng vững chắc cho Hội thảo tiếp theo và cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho Nghiên cứu. 

6. Ông NagaseToshio tiếp tục Hội thảo bằng cách giới thiệu sơ qua về JICA: 

1) Theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam, JICA đã triển khai hợp tác cấp vốn và hỗ trợ kỹ thuật 
cho một loạt các lĩnh vực ở Việt Nam; trong đó, giao thông vận tải được ưu tiên hàng đầu 
trong cấp vốn vay của JICA. Ông cũng dẫn dụ ra một số dự án đã hoàn thành như Quốc lộ 5, 
cảng Hải Phòng, cầu Bãi Cháy, cầu Cần Thơ, Đại lộ Đông Tây ở Tp-.HCM và nhiều dự án dự 
kiến khác (như Đường cao tốc Bắc – Nam, Cảng nước sâu, Đường sắt đô thị). 

2) Ngoài ra, trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật, JICA đã hỗ trợ Việt Nam trong nhiều dự án như: 
xây dựng các quy hoạch giao thông tổng thể cấp quốc gia, các quy hoạch giao thông tổng thể 
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cho các thành phố lớn như Hà Nội, Tp.HCM, đào tạo nguồn nhân lực cho tuyến đường sắt 
cao tốc,.v.v....  

3) Theo kết quả VITRANSS II – một trong những dự án hợp tác giữa Việt Nam và JICA, nhu cầu 
vận tải của Việt Nam trong năm 2030 sẽ tăng gấp ba lần so với năm 2008. Tốc độ tăng 
trưởng đòi hỏi Việt Nam cần phải phát triển cơ sở hạ tầng giao thông trong thời gian tới. Đặc 
biệt, trên trục Bắc – Nam có nhiều đô thị lớn như Hà Nội và Tp.HCM, nhu cầu giao thông rất 
cao. Để đáp ứng được nhu cầu trên, đường cao tốc Bắc – Nam sẽ được xây dựng từng phần. 
Hơn nữa, với địa hình dài và hẹp như của Việt Nam đặt ra nhu cầu vận tải đường dài cao, vì 
vậy cần phải phát triển đường sắt để chia sẻ gánh nặng giao thông vận tải. 

4) Theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam, tháng 5/2011 JICA đã triển khai các phương án 
nghiên cứu nâng cấp tuyến đường sắt trên trục Bắc - Nam. Yêu cầu của Nghiên cứu này 
nhằm đưa ra được một kế hoạch cải thiện tốc độ và năng lực vận tải của tuyến đường sắt 
hiện tại, đồng thời phân tích sự cần thiết xây dựng những tuyến đường sắt mới nếu các 
phương án nâng cấp và cải tạo không đáp ứng được nhu cầu vận tải. Để hỗ trợ cho Nghiên 
cứu, JICA đã cử 30 chuyên gia có kinh nghiệm sang Việt Nam nhằm phối hợp chặt chẽ với 
ĐSVN, Bộ GTVT và các đơn vị liên quan. 

5) Theo Hướng dẫn của JICA, đối với các dự án lớn, cần phải tổ chức những cuộc họp các bên 
liên quan về vấn đề “Xem xét môi trường – xã hội” để mời các cá nhân, đơn vị có thể bị ảnh 
hưởng bởi Dự án để thảo luận và xin ý kiến.  

Kết thúc bài phát biểu, ông Nagase Toshio bày tỏ hy vọng cuộc họp sẽ có được những thảo 
luận và đóng góp hữu ích từ đại biểu.   

7. Ông Shizuo IWATA tiếp tục Hội thảo bằng trình bày Tổng quan về Nghiên cứu và các kế hoạch 
phát triển tuyến đường sắt Bắc – Nam. 

8. Phần thảo luận 

1) Tiến sĩ Khuất Việt Hùng – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục quốc tế, Đại học 
Giao thông vận tải Hà Nội – đóng góp ý kiến dựa trên bài phát biểu của Tiến sĩ Iwata:  

(i) Ông và nhóm nghiên cứu của Đại học Giao thông vận tải Hà Nội ủng hộ cần phải 
nghiên cứu toàn diện các phương án khả thi phát triển tuyến đường sắt Bắc - Nam. Nếu 
dự án này được triển khai, sẽ mang đến một cơ hội hiếm có giúp điều chỉnh và hoàn 
thiện quy hoạch tổng thể cho phát triển kinh tế - xã hội và giao thông dọc tuyến hành 
lang Bắc – Nam. 

(ii) Ông hoàn toàn đồng ý với quan điểm và phương án tiếp cận của Đoàn Nghiên cứu JICA, 
đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Đoàn Nghiên cứu JICA đã đưa ra những 
phương án lựa chọn trước khi đề xuất kế hoạch chi tiết để nghiên cứu sâu rộng hơn. 

(iii) Các ý kiến của nhóm ông và Liên hiệp Các hiệp hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam cho 
Báo cáo Đầu tư Đường sắt Bắc – Nam trước đây cũng đã được đưa vào Nghiên cứu này.  

(iv) Về chuyển giao công nghệ, ông Hùng đặt câu hỏi về quy trình chuyển giao công nghệ 
giữa Nhật Bản và Việt Nam; công nghệ đường sắt nào sẽ được đề xuất chuyển giao để 
Việt Nam có thể làm chủ công nghệ đó (đường sắt tốc độ cao hay công nghệ để tàu đạt 
được tốc độ 350km/h hoặc 200km/h), mức độ Việt Nam có thể làm chủ công nghệ, liệu 
Việt Nam sẽ có công nghiệp đường sắt riêng của mình hay không, tỉ lệ đoạn ĐSCT còn 
lại Vinh – Tp. HCM Việt Nam có thể tự xây dựng sau khi Nhật Bản xây dựng xong đoạn 
thử nghiệm Hà Nội – Vinh. Theo ông Hùng đây là phần quan trọng của Nghiên cứu, bởi 
nó giúp người dân có cái nhìn rõ ràng hơn để Việt Nam sẵn sàng cũng như chuẩn bị 
tiếp nhận chuyển giao công nghệ trước khi tiến hành các bước tiếp theo. Lý do ông nêu 
ra câu hỏi này là vì một khi đường sắt đã được xây, nó sẽ được vận hành trong hàng 
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trăm năm. Ngoài ra, còn có một loạt các tuyến đường sắt khác như tuyến đường sắt từ 
Hà Nội đi các tỉnh, tuyến từ Tp.HCM đi Đồng bằng sông Cửu Long, Vũng Tàu,.... Do đó, 
Việt Nam không thể cứ yêu cầu Nhật Bản hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng, đầu tư, mua 
trang thiết bị  mỗi khi cần xây dựng thêm một tuyến đường sắt mới mãi được. 

2) Ông Đỗ Văn Hạt – Giám đốc TRICC, đóng góp ý kiến quy hoạch phát triển đường sắt và bổ 
sung thêm một số thông tin để nghiên cứu sâu hơn: 

(i) Trong số các phương án lựa chọn, ông ủng hộ Kịch bản 6 – Nâng cấp các tuyến đường 
sắt hiện tại kết hợp với xây dựng một tuyến ĐSCT mới. Về nâng cấp đường sắt hiện tại, 
ĐNC lựa chọn phương án điện khí hóa các tuyến đường sắt hiẹn tại và chuyển thành 
đường đôi, việc này sẽ gặp nhiều trở ngại và chỉ có thể thực hiện trong tương lai xa. 
Phương án lựa chọn không thể thực hiện được từ nay đến 2020 vì những lý do sau: 
� Về đoạn Vinh - Nha Trang: Có nhiều dự án đã được triển khai. Một khi những dự 

án này hoàn thành, tàu có thể đạt được tốc độ 100km/h. Các dự án đang thực hiện 
bao gồm: Thay tà vẹt bê tông K1 và K2 bằng tà vẹ bê tông dự ứng, kéo dài đường 
ga và đặt ray thứ ba cho những ga mới chỉ có hai đường (gọi tắt là dự án K1, K2); 
dự án thông tin tín hiệu đoạn Vinh – Sài Gòn, nâng cấp các cầu yếu dọc tuyến 
đường sắt Bắc – Nam bằng một phần vốn của Dự án 44 cầu (của JICA) và một 
phần vốn của Dự án 132 cầu (vốn trong nước). Sẽ phải mất vài năm nữa để hoàn 
thành các dự án; và sẽ bất hợp lý khi phá hủy hoặc nâng cấp lại những công trình 
vừa mới được nâng cấp gần đây để đạt được tốc độ tàu là 120km/h. Vì vậy, trong 
tương lại gần – khoảng 10 – 15 năm, chúng ta phải đối diện với một thực tế rằng 
đoạn này chỉ có thể được vận hành ở tốc độ 100km/h. 

� Về đoạn Hà Nội – Vinh và Tp.HCM – Nha Trang: Mạng lưới đường sắt trên hai đoạn 
này không thể đáp ứng được nhu cầu. Do đó, cần phải xây thêm một đường ray nữa 
để chuyển những đoạn này thành đường đôi. Tuyến mới này có thể được xây dựng 
trước, trong khi vẫn duy trì các tuyến hiện tại để phục phụ nhu cầu vận tải hiện nay. 

� Tóm lại, cần phải làm đường đôi trên hai đoạn Hà Nội – Vinh và Tp.HCM – Nha 
Trang, đoạn Vinh – Nha Trang còn lại có thể vẫn tiếp tục là đường đơn trong 10 – 
15 năm nữa. Như vậy, sẽ giảm được những tác động lên việc quy hoạch hướng 
tuyến đề xuất cho hai đoạn Hà Nội – Vinh và Tp.HCM – Nha Trang.  

(ii) Ông sẵn sàng cung cấp thêm thông tin về các dự án đang triển khai nếu ĐNC yêu cầu. 

3) Một đại biểu hứa sẽ xem xét kỹ các phương án lựa chọn đề xuất của ĐNC và đóng góp ý 
kiến sau.  

(i) Về quy hoạch ga: Ông tập trung vào vấn đề quy hoạch ga trong quá trình nâng cấp, cải 
tạo đường sắt hiện tại. Hệ thống đường sắt Việt Nam đã có trên 100 năm; vì thế, trước 
khi nâng tốc độ chạy tàu, điều quan trọng là phải xem lại liệu khoảng cách giữa các ga 
hiện nay có còn phù hợp nữa hay không. Ngoài ra, cần phải lập quy hoạch kết nối giữa 
ga hành khách và ga hàng. 

(ii) Về hậu cần và dịch vụ hỗ trợ: Ông nhấn mạnh dịch vụ logistics đường sắt và dịch vụ 
bổ trợ dọc tuyến đường sắt. 

(iii) Về xem xét môi trường: Trong tài liệu, ĐNC đưa ra hai loại báo cáo là “Đánh giá môi 
trường chiến lược” (ĐMC) và “Đánh giá tác động môi trường” (ĐTM). ĐNC cần phải 
phân biệt rõ hai vấn đề này. Theo ông, ĐMC là báo cáo cho cả tuyến, còn ĐTM chỉ thực 
hiện cho từng đoạn tuyến có giới thời gian và không gian. ĐMC và ĐTM phải được trình 
bày thành hai nội dung tách biệt và gắn với quy hoạch chiến lược cũng như quy cho 
từng đoạn tuyến.  

4) Ông Lê Anh Tuấn – Vụ phó, Vụ Quy hoạch và Đầu tư (Bộ GTVT), đóng góp ý kiến cho phần 
trình bày của Tiến sĩ Iwata: 
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(i) Về dự toán kinh phí: Theo ông, ĐNC nên tính toán lại kinh phí đầu tư của Phương án 
A1 và Phương án A2. Theo tính toán sơ bộ của Bộ GTVT, chi phí của Phương án A1 và 
A2 phải cao hơn 1,5 và 1,8 tỉ đô-la (USA). ĐNC cần phải tham khảo tài liệu và số liệu 
liên quan đến giải phóng mặt bằng cho dự án hành lang an toàn đường sắt. Đối với 
tuyến đường sắt Bắc – Nam, kinh phí sơ bộ cho thu hồi đất thậm chí còn cao hơn cả 
con số tính toán của ĐNC trình bày trong tài liệu (1,5 và 1,8 triệu đô-la).  

(ii) Về nhu cầu giao thông vận tải: Mặc dù VITRANSS II đã thu thập số liệu thống kê năm 
2010, ĐNC vẫn cần phải cập nhật số liệu về nhu cầu giao thông (cả vận tải hành khách 
lẫn hàng hóa) trong thời gian tới. 

5) Ông Nguyễn Đạt Tường – Tổng giám đốc ĐSVN, đóng góp ý kiến cho phần trình bày của 
Tiến sĩ Iwata: 

(i) Về phương pháp tiếp cận: Ông đồng ý với phương pháp tiếp cận mà ngài Thứ trưởng 
đã nêu ở trên. Để thực hiện phương pháp tiếp cận như vậy, cần phải đánh giá tổng thể 
hiện trạng các tuyến đường sắt hiện tại. 

(ii) Về cơ sở hạ tầng trong Đánh giá Hiện trạng đường sắt hiện nay: Đánh giá của 
ĐNC đã bao gồm cả số liệu về cơ sở hạ tầng và hướng tuyến; tuy nhiên, các số liệu 
này của ĐNC là chưa thuyết phục. Ví dụ, số liệu về giao cắt đồng mức trong Sile 4 là 
1.047 mới chỉ nêu những điểm giao cắt chính; ngoài những nút giao chính này, còn có 
những đường ngang dân sinh và đường ngang trái phép vẫn chưa được cập nhật vào 
trong số liệu này. 

(v) Về dự toán kinh phí:  
� Ông nhất trí với ý kiến của ông Tuấn rằng ĐNC cần tính toán lại kinh phí đầu tư.  

Theo ông, kinh phí phục hồi hành lang an toàn đường sắt và xây dựng các tuyến 
đường gom cho mục tiêu an toàn đường sắt phải vượt xa con số mà ĐNC đưa ra 
trong Phương án A1. 

� Theo như ông nghĩ, Phương án A1 là kịch bản “không tác động”, nên 1,5 triệu đô-la 
đó sẽ sử dụng cho mục đích gì. ĐNC không đưa ra bất cứ một cơ sở nào cho con 
số ước tính trên, nên ông không thể đóng góp ý kiến cho vấn đề này. 

(iii) Về định nghĩa các thuật ngữ: Ông muốn làm rõ từ “trains” trong cụm từ “32 trains”, “50 
trains”, “116 trains” và “122 trains” mỗi ngày nghĩa là số tàu đơn hay đôi tàu. 

(iv) Về vấn đề nâng cấp trong Phương án A2: Ông muốn biết, một khi hướng tuyến và 
đường ngang đồng mức được nâng cấp theo Phương án A2, liệu có đạt được năng lực 
vận hành là 25 đôi tàu mỗi ngày hay không. Con số này đã từng được trình bày trong 
VITRANSS II trước đây, nhưng không có cơ sở tính toán và lập luận chứng minh cho 
tính chính xác của số liệu đó. 

(v) Về năng lực vận hành: Ông muốn làm rõ năng lực vận hành được tính toán theo vận 
hành tàu đơn (chỉ tàu khách hoặc tàu hàng) hay vận hành kết hợp (cả tàu khách và tàu 
hàng), vì vận tốc chạy tàu khách và tàu hàng là khác nhau.  

(vi) Về lấn chiếm hành lang an toàn, thiên tai và biến đổi khí hậu: Trong cả Phương án 
A1 và A2, tất cả các đường ngang đều là giao cắt đồng mức, ĐNC cần phải trình bày 
liệu có thể giải quyết tình trạng lấn chiếm lộ giới đường hay không, lồng ghép các vấn 
đề tác động của biến đổi khí hậu và lũ lụt, cũng như ưu – khuyết điểm của từng phương 
án trước khi lựa chọn phương án tối ưu. 

(vii) Nâng cấp đường ray: Có ba đề án nâng cấp ray như sau: giữ nguyên đường đơn khổ 
1.000mm, đường đôi khổ 1.000mm và đường đôi khổ 1.435mm. ĐNC cần nghiên cứu 
sâu hơn phương án đường đôi; đặc biệt, cần chú ý những tác động môi trường – xã hội, 
thu hồi đất và tái định cư. Hiện tại, lộ giới của đường sắt đơn hiện tại thậm chí cũng 
không được đảm bảo, thì làm sao có thể mở rộng thành đường đôi. 
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(viii) Về nhu cầu vận tải hành khác trên hành lang Bắc - Nam: Nêu rõ cơ sở tính toán chi 
tiết và công thức đối với từng mô hình phân chia phương thức để làm rõ các số liệu mà 
Đoàn nghiên cứu JICA đưa ra. Nhu cầu vận tải rất quan trọng để Đoàn Nghiên cứu 
JICA quyết định liệu việc nâng cấp đường sắt hiện tại có đáp ứng được nhu cầu hay 
không, và có cần phải xây một tuyến đường mới hay không. Nếu xây dựng tuyến 
đường sắt mới, nó sẽ được sử dụng để vận tải hành khách hoặc hàng hóa hay cả hai; 
và một khi tuyến đường mới được xây dựng, thì vai trò của đường sắt hiện tại trong 
phát triển hành lang đường sắt Bắc – Nam là gì.  

(ix) Về dự toán kinh phí trong Phương án B2: Theo Phương án B2, đường sắt hiện tại sẽ 
bị dỡ bỏ và xây một tuyến đường đôi mới khổ 1.435mm. Dự toán phải bao gồm cả kinh 
phí cho dỡ bỏ đường đơn khổ 1.000mm và kinh phí xây dựng đường đôi mới.  

(x) Công cụ kỹ thuật số để lựa chọn phương án tối ưu: Tuyến ĐSCT dự kiến sẽ đi qua 
nhiều tỉnh, thành; nên cần phải gắn kết quy hoạch của các địa phương. Do đó, ĐNC cần 
phải có công cụ kỹ thuật số hiện đại để tìm ra phương án tối ưu nhất trên quan điểm kỹ 
thuật và kinh tế - xã hội, dựa trên so sánh kỹ lưỡng những phương án lựa chọn có thể. 
Những công cụ này cũng sẽ hỗ trợ ĐNC đưa ra những phương án kịp thời khi có bất kỳ 
một thay đổi nào từ chính quyền các địa phương.  

9. Ông Toshiyuki UJIIE chuyển sang phần tiếp theo của Hội thảo với nội dung “Xem xét Môi trường 
– Xã hội”. 

10. Thảo luận 
1) Ông Nguyễn Viết Cường – Vụ Môi trường (Bộ GTVT) đề nghị ĐNC tham khảo quy hoạch 

cảng công-ten-nơ nội địa (cảng cạn - ICD) trong quá trình nghiên cứu để lựa chọn hướng 
tuyến tối ưu nhất. 

2) Ông Khuất Việt Hùng đặt ra một loạt các câu hỏi liên quan đến phương pháp tiếp cận và 
nghiên cứu: 
(i) Về phương pháp tiếp cận: Ông hoàn toàn đồng ý với phương án tiếp cận mà ĐNC 

trình bày trong Slide 7; 
(ii) Về Báo cáo ĐMC: Nếu nghiên cứu chỉ thực hiện Báo cáo ĐMC theo Luật Việt Nam, 

ông đề nghị ĐNC cần chỉ rõ: 
� Những chỉ số nào sẽ được nghiên cứu; 
� Kết quả dự kiến là gì; 
� Những đánh giá nào mang tính định lượng, những đa; 
� Phương pháp gì được áp dụng trong nghiên cứu các chỉ số; 
� Những thông tin, tài liệu thứ cấp đã thu thập có thể hỗ trợ giải đáp cho những câu 

hỏi gì, xác định được những chỉ số nào; 
� Sẽ tiến hành nghiên cứu sâu hơn về vấn nào; 
Theo ông, chỉ cần trả lời được những câu hỏi này, ĐNC có thể xác định khối lượng 
công việc cần thiết phải tiến hành xử lý trong Nghiên cứu này.  

(iii) Ông nói ông sẽ chuyển tài liệu liên quan đến Hội thảo này cho Nhóm Xem xét môi 
trường của Liên hiệp Các hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) để họ nắm bắt rõ 
Nghiên cứu này và cho ý kiến, nếu họ có cơ hội tham gia Hội thảo Các bên liên quan 
tiếp theo.  

11. Tiến sĩ Shizuo IWATA tổng kết, gửi lời cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biệu và giải đáp 
những vấn đề mà các đại biểu đưa ra. 
1) Ông cám ơn những ý kiến chỉ đạo Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức về phương pháp tiếp cận, đồng 

thời bày tỏ sẽ  đạt được kết quả hy vọng hữu ích vào cuối năm sau.  
2) Về chuyển giao công nghệ 

(i) Mức độ tiếp nhận chuyển giao công nghệ của Việt Nam phụ thuộc vào chính sách của Việt 
Nam; nói cách khác, Chính phủ Việt Nam sẽ lựa chọn loại công nghệ chuyển giao nào. 
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(ii) Về các câu hỏi chi tiết liên quan đến công nghệ chuyển giao, ĐNC sẽ tiến hành nghiên 
cứu thêm và giải đáp sau. 

(iii) Ngoài ra, các vấn đề kỹ thuật như mua sắm đầu máy, toa xe và phát triển nguồn nhân 
lực cũng sẽ được chú trọng. 

(iv) Ông nhấn mạnh vào 3 vấn đề chính của Nghiên cứu bao gồm công nghệ, phát triển 
nguồn nhân lực (vận hành và bảo trì), gắn kết xây dựng đường sắt với phát triển các 
khu đô thị xung quanh. ĐNC cần nghiên cứu kỹ hơn những nội dung này trước khi ĐNC 
có thể giải đáp một cách cụ thể. 

3) Về các ý kiến đại biểu đóng góp cho các phương án A1, A2, B1 và B2: ĐNC sẽ phản ánh các ý 
kiến đóng góp của các đại biểu về các phương án lựa chọn A1, A2, B1, B2 vào trong Nghiên cứu. 

4) Tiến sĩ IWATA yêu cầu ĐSVN và TRICC hỗ trợ ĐNC nhiều hơn nữa thông tin về cải tạo, nâng 
cấp các tuyến đường sắt hiện tại. 

5) Về công thức và phương pháp tính toán: Ông cam đoan rằng tất cả các phương pháp và 
công thức tính toán sẽ được trình bày trong Nghiên cứu và chuyển cho phía Việt Nam. 

6) Ông hy vọng Hội thảo Các bên liên quan lần 2, các đại biểu sẽ được phát một bản tóm tắt báo 
cáo giữa kỳ - sẽ là cơ sở cho thảo luận chi tiết hơn. 

7) Về quy hoạch phát triển ICD: Tiến sĩ IWATA cam kết ĐNC sẽ xem xét vấn đề này trong quá 
trình nghiên cứu. 

8) Về Báo cáo ĐMC: ĐMC là một phần không thể thiếu đối với công tác quy hoạch, đóng vai trò 
quan trọng trong xác định hướng tuyến và vị trí ga. Do đó, ĐNC sẽ đưa vào trong xem xét lựa 
chọn quy hoạch hướng tuyến tối ưu.  

12. Ông Toshiyuki UJIIE trả lời câu hỏi của các đại biểu: 
1) Về các chỉ tiêu cụ thể: ĐNC đang xem xét 4 phương án lựa chọn. Ngay khi một phương án 

cụ thể được lựa chọn, ông và nhóm của mình sẽ tiến hành nghiên cứu các chỉ tiêu cụ thể này 
sâu hơn. Chỉ khi phương án hướng tuyến và vị trí ga cụ thể được đưa ra, ĐNC mới có thể 
tiến hành so sánh những tác động môi trường – xã hội một cách kỹ lưỡng. 

2) Về Báo cáo ĐMC: Chỉ có thể xác định khối lượng công việc cụ thể của Báo cáo ĐMC sau khi 
hướng tuyến đã được lựa chọn.  

3) Về thông tin dữ liệu: Việc thu thập tài liệu phụ thuộc vào hướng tuyến được lựa chọn cũng 
như nguồn tài liệu hiện có. Ông và nhóm của mình đã thu thập một loạt số liệu thống kê môi 
trường từ tháng 5 và sẽ tiếp tục thu thập thêm tài liệu từ các địa phương liên quan. Ông bày 
tỏ hy vọng các địa phương sẽ hỗ trợ Đoàn Nghiên cứu JICA về vấn đề này. Ngay khi Đoàn 
Nghiên cứu JICA thu thập được tất cả tài liệu của các địa phương liên quan, Đoàn Nghiên 
cứu JICA sẽ sắp xếp và xác định những tài liệu nào còn thiếu và sẽ phải tiến hành những 
cuộc khảo sát thực địa nào. 

4) Ông đánh giá cao ý kiến của Tiến sĩ Hùng về việc sẽ gửi tài liệu Hội thảo này đến VUSTA và 
mong muốn sẽ nhận được ý kiến đóng góp của họ. 

13. Ông Trần Quốc Đông chúc mừng kết quả tốt đẹp của Hội thảo và gửi lời cảm ơn những ý kiến đóng 
góp hữu ích của các đại biểu để tổng kết Hội thảo. Ông cũng kêu gọi các đơn vị ngoài Nhà nước đầu 
tư vào phát triển đường sắt Việt Nam vốn trước nay thuộc thẩm quyền quản lý của Nhà nước.  
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Họp các bên liên quan lần 2 
BIÊN BẢN CUỘC HỌP:  CÁC TỈNH PHÍA BẮC 

Nghiên cứu lập Dự án cho các Dự án Đường sắt cao tốc  
Đoạn Hà Nội – Vinh và Hồ Chí Minh - Nha Trang 

 
Thành phố Hà Nội 

 
Ngày:    Ngày 30/7/ 2012 
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch Công đoàn Đường sắt, 65 Quán Sứ, Hà 

Nội. 
Mục đích Cuộc họp: Báo cáo tình hình nghiên cứu môi trường cho Dự án Đường sắt Bắc – Nam đề 

xuất 
Đại biểu tham dự:  44  người (38 nam, 6 nữ) 
 
A. Phát biểu chào mừng: Ông Nguyễn Mạnh Hiển – Ban Hợp tác quốc tế, Tổng công ty Đường 

sắt Việt Nam 

Ông Nguyễn Minh Hiển phát biểu chào mừng và giới thiệu thành phần đại biểu tham dự và người 
điều phối chính Hội thảo. 

B. Phát biểu khai mạc:  Ông Trần Quốc Đông – Phó giám đốc, Tổng công ty Đường sắt Việt 
Nam 

Ông Đông giải thích mục đích của Hội thảo là để báo cáo những cập nhật mới nhất của Nghiên 
cứu Đường sắt cao tốc (ĐSCT) về hướng tuyến và vị trí ga. Ông Đông nhấn mạnh rằng, khả năng 
vận chuyển hành khách của các mô hình vận tải khác đều ít hơn so với ĐSCT, đồng thời ĐSCT có 
thể giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn và tai nạn giao thông. Cho đến nay, vận hành ĐSCT của Nhật 
Bản vẫn chưa xảy ra một tai nạn nào. Nếu có thể giảm được tỷ lệ tai nạn (chỉ trong phạm vi thành 
phố Hà Nội thôi đã có 4.000 tai nạn mỗi năm), sẽ là một thành công lớn cho ngành giao thông vận 
tải. Ông mong các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến để nâng cao công tác quy hoạch ĐSCT.   

C. Nội dung 

Các bài phát biểu được tiến hành theo trình tự chương trình Cuộc họp. Tài liệu trình bày và thông tin 
Dự án cùng với một bảng câu hỏi được phát cho các đại biểu tham dự, các đại biểu tham dự có thể 
đóng góp ý kiến theo bảng câu hỏi. Bài phát biểu được trình bày với các nội dung chính sau: 

Phần 1: Đề cương Nghiên cứu do Tiến sĩ Dr. Iwata Shizuo trình bày.  

Phần 2: Phương án lựa chọn dựa trên Đánh giá Môi trường chiến lược (ĐMC) do ông Ujie 
Oshiyuki trình bày (Phụ lục A) 

Mục D dưới đây là phần thảo luận và đóng góp ý kiến của các đại biểu. 
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D. Nội dung thảo luận và giải đáp của Đoàn nghiên cứu JICA (ĐNC) 
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E. Phần kết luận: Tiến sĩ Shizuo Iwata - Trưởng đoàn, ĐNC JICA 

Tiến sĩ Iwata chân thành cảm ơn các đại biểu vì những đóng góp hữu ích của họ. Ông nói ĐNC sẽ 
tiếp tục cập nhật thông tin các quy hoạch khác của Thành phố.  

F. Kết thúc: Ông Trần Quốc Đông – Phó giám đốc, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

Ông Đông đánh giá cao sự tham gia của đại biểu. Ông đề nghị ĐNC cần làm việc chặt chẽ với các 
cơ quan hữu quan địa phương, vì nguồn thông tin hiện có chủ yếu dựa vào các dữ liệu thứ cấp và 
cóp từ bản đồ vệ tinh. Do đó, ĐNC cần phải phối hợp với chính quyền địa phương để phù hợp với 
các quy hoạch địa phương; và cập nhật những quy hoạch của các địa phương và xin ý kiến của 
chính quyền địa phương. 

Hội thảo kết thúc vào 17:20. 

G. Danh sách đại biểu và ảnh 

Hà Nội, ngày 30/7/2012 
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Tỉnh Hà Nam 
 

Ngày:    27/7/2012 
Địa điểm: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam  
Mục đích buổi họp:  Trình bày Nghiên cứu Môi trường và các Phương án Phát triển về Đường sắt 

Bắc Nam đề xuất 
Số lượng đại biểu:  34 (30 nam; 4 nữ)  
 
A. Phát biểu chào mừng: Ông Trần Quốc Đông, Phó Tổng Giám đốc, Đường sắt Việt Nam  

Ông Trần Quốc Đông, Phó tổng giám đốc, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu chào 
mừng và giới thiệu đại biểu. Ông Trần Quốc Đông nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu đề 
xuất ưu tiên các đoạn tuyến ĐSCT Bắc – Nam HCM-Nha Trang và Hà Nội – Vinh. 

B. Phát biểu khai mạc: Ông Phạm Sỹ Lợi, Phó Chủ tịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh   

Ông Lợi chào mừng đoàn nghiên cứu tới tỉnh Hà Nam để tổ chức cuộc họp các bên liên quan lần 
thứ hai. Ông trình bày sơ lược về quy hoạch phát triển của tỉnh.  

Hà Nam được coi là cửa ngõ phía bắc của thành phố Hà Nội. Trong những năm gần đây, tỉnh Hà 
Nam đã lập quy hoạch xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như của vùng. Nhiều 
quy hoạch ngành được cập nhật, trong đó có một số quy hoạch giao thông, đặc biệt là quy hoạch 
đường bộ và phát triển mạng lưới đường thủy. Liên quan đến ngành đường sắt, tỉnh mong muốn 
được nghe thông tin về hướng tuyến đi qua địa bàn tỉnh do hướng tuyến sẽ liên quan đến kế 
hoạch quản lý cũng như công tác phân bổ đất ở tỉnh Hà Nam.  

Ông cũng hi vọng hội thảo sẽ đạt được nhiều kết quả mong đợi để phát triển công tác quản lý 
đường sắt cao tốc một cách có hiệu quả trong tương lai. Ông cũng thông báo tới các đại biểu của 
cuộc họp bao gồm các lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo cấp quận, huyện lắng nghe thông tin về việc phát 
triển đường sắt cao tốc.  

C. Các hoạt động  

Buổi họp tuân theo các hoạt động và chương trình đề ra ở tỉnh Hà Nam cũng như các tỉnh khác. 
Các bài phát biểu được tiến hành theo trình tự chương trình Cuộc họp. Tài liệu trình bày và thông tin 
Dự án cùng với một bảng câu hỏi được phát cho các đại biểu tham dự, các đại biểu tham dự có thể 
đóng góp ý kiến theo bảng câu hỏi. Bài phát biểu được trình bày với các nội dung chính sau: 

Phần 1: Đề cương Nghiên cứu do Tiến sĩ Dr. Iwata Shizuo trình bày.  

Phần 2: Phương án lựa chọn dựa trên Đánh giá Môi trường chiến lược (ĐMC) do ông Ujie 
Oshiyuki trình bày (Phụ lục A) 

Bảng dưới đây là các ý kiến đóng góp và tham gia thảo luận của đại biểu.  

D.  Nội dung thảo luận và phản hồi của Đoàn Nghiên cứu 
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In the Alt 1 and 2, the high speed railway is located in the West of the NH1A, 
which will destroy all the plans of the province. In this area, the new 
administrative building will also be constructed.  
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E. Phát biểu bế mạc:  Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.  

Phó chủ tịch bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu. Ông 
đánh giá cao nghiên cứu và báo cáo của Đoàn Nghiên cứu JICA và Đường sắt Việt Nam đã thu 
hút được rất nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự. Ông cho rằng chính phủ cần quan tâm 
và đầu tư vào đường sắt cao tốc ở Việt Nam. Rất khó để cải tạo đường sắt hiện tại và chuyển 
thành đường sắt cao tốc. Ông nhấn mạnh quan điểm của mình về việc cải tạo đường sắt hiện có 
song song với việc phát triển đường sắt cao tốc một cách riêng biệt.  

Ông yêu cầu Đường sắt Việt Nam có kế hoạch cải tạo đường sắt hiện tại đi qua tỉnh Hà Nam, đặc 
biệt đoạn qua thành phố Phủ Lý. Ví dụ như xây dựng cầu cạn, cải thiện hành lang an toàn đường 
sắt, vv. 

Liên quan đến các phương án của đường sắt cao tốc, ông đồng ý với hướng tuyến và vị trí ga của 
PA3 nhưng cần điều chỉnh. Cụ thể là, đề xuất hướng tuyến nằm ở phía đông và vị trí ga đặt ở khu 
vực Liêm Tuyền. 

Cần xem xét lại một số thay đổi trong đánh giá của Đoàn Nghiên cứu JICA. Đánh giá về sự thuận 
tiện trong PA3 phải là “A”. Xem xét môi trường và xã hội của PA3 phải là “A” do PA này sẽ hạn chế 
tác động lên dân cư cũng như sẽ góp phần vào sự phát triển của các khu vực lân cận, quan trọng 
hơn nữa, PA này sẽ không phá vỡ quy hoạch và dự án đã được duyệt. Liên quan đến tính kết nối, 
ông khẳng định rằng PA3 là phương án phù hợp nhất. Chi phí xây dựng ở PA3 cũng thấp hơn các 
phương án khác cả về chi phí xây dựng lẫn thu hồi đất.  

Ông nhấn mạnh rằng hướng tuyến nên chạy dọc đường cao tốc về phía đông. Phó chủ tịch hứa 
sẽ cung cấp cho đoàn nghiên cứu bản đồ phát triển để làm cơ sở cập nhật và quy hoạch đường 
sắt cao tốc phù hợp hơn.  

Phó chủ tịch hi vọng đường sắt cao tốc sẽ sớm được triển khai xây dựng, cũng như mong muốn 
đoạn Hà Nội – Vinh sẽ được ưu tiên triển khai.  

F. Kết luận:  TS. Shizuo Iwata, Trưởng đoàn, Đoàn Nghiên cứu JICA 

Tiến sĩ Iwata bày tỏ cảm ơn về những ý kiến đóng góp và sự tham gia nhiệt tình của các đại biểu 
tham dự. Ông phát biểu rằng không thể có ý kiến nào đóng góp rõ ràng hơn nữa, những giải thích 
về quy hoạch của tỉnh rất thuyết phục và chứng tỏ sự chuẩn bị sẵn sàng cho đường sắt cao tốc. 
Các ý kiến đã rất nghiêm túc và đoàn nghiên cứu sẽ thảo luận chi tiết với các sở ban ngành có 
liên quan. Ông Iwata cũng yêu cầu được cung cấp các quy hoạch vùng của tỉnh để đảm bảo quy 
hoạch đường sắt cao tốc sẽ phù hợp với quy hoạch địa phương. Theo kinh nghiệm quy hoạch địa 
phương, vấn đề khó khăn nhất là thu hồi đất, làm chậm tiến độ thực hiện dự án. Xong Hà Nam đã 
chuẩn bị rất tốt. Ông Iwata cũng nhấn mạnh rằng Hà Nam là tỉnh đầu tiên đưa ra quy hoạch thực 
tế của tỉnh và điều này sẽ được ghi nhận trong báo cáo.  

G. Phát biểu bế mạc:  Ông Trần Quốc Đông, Phó Tổng Giám đốc, Đường sắt Việt Nam 

Ông Đông có ý kiến rằng đoàn nghiên cứu đã dựa trên bản đồ vệ tinh để trình bày, do đó thông tin 
không phù hợp với quy hoạch của địa phương. Tuy nhiên, sau khi lãnh đạo các sở đóng góp ý 
kiến thì kết luật đã rõ ràng. “Không có lựa chọn nào tốt hơn PA3”. Ông Đông đánh giá cao thông 
tin đầu vào, đặc biệt là công tác điều hành hội thảo của Phó chủ tịch UBND tỉnh đã làm cho hội 
thảo rất hiệu quả, thu hút được nhiều ý kiến đóng góp của các sở ban ngành có liên quan.  

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ.  
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H. Danh sách đai biểu và hình ảnh 

Tỉnh Hà Nam, 27/7/2012 
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Phát biểu khai mạc 

Ông Trần Quốc Đông, Phó Tổng giám đốc Đường 
sắt Việt Nam 

Bài trình bày của TS. Iwata Shizuo, Trưởng đoàn, 
Đoàn Nghiên cứu JICA 

  
Họp các bên liên quan lần hai tại Hà Nam Đại biểu từ Hà Nam phát biểu ý kiến 

  
Đại biểu từ Hà Nam phát biểu ý kiến Ông Ishikawa Makoto trả lời câu hỏi  
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 Tỉnh Nam Định 
 

Ngày:    26/7/2012 
Địa điểm: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định  
Mục đích buổi họp:  Trình bày Nghiên cứu Môi trường và các Phương án Phát triển về Đường sắt 

Bắc Nam đề xuất 
Số lượng đại biểu:  55 (44 Nam; 11 Nữ)  
 
A. Phát biểu chào mừng: Ông Trần Quốc Đông, Phó Tổng Giám đốc, Đường sắt Việt Nam 

Ông Trần Quốc Đông, Phó Tổng Giám đốc, Đường sắt Việt Nam phát biểu chào mừng và giới 
thiệu đại biểu. Ông Trần Quốc Đông nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu đường sắt cao 
tốc ưu tiên các đoạn HCM-Nha Trang và Hà Nội – Vinh. 

B. Các hoạt động 

Giống như các cuộc họp đã tổ chức tại các tỉnh khác, sau phần mở đầu là phần thuyết trình. Các 
đại biểu tham dự đều nhận được một phiếu câu hỏi điều tra để đóng góp ý kiến nhận xét, và các 
thông tin chung về dự án và tài liệu thuyết trình. Nội dung trình bày bao gồm: 

Phần 1: Đề cương Nghiên cứu do Tiến sĩ Dr. Iwata Shizuo trình bày.  

Phần 2: Phương án lựa chọn dựa trên Đánh giá Môi trường chiến lược (ĐMC) do ông Ujie 
Oshiyuki trình bày (Phụ lục A) 

Mục C là phần thảo luận và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. 

C. Nội dung thảo luận và phản hồi của Đoàn Nghiên cứu 

� 

� 

� 
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Hầu hết các đại biểu đều đồng tình với hướng tuyến và vị trí ga đề xuất. TS. Iwata đặt câu hỏi: 
“Đường sắt hiện tại đang chạy qua thành phố, vậy đường sắt hiện tại có gây ảnh hưởng gì 
không?” 

Trả lời: Ga hiện tại (đường nét gạch) đang đi qua trung tâm thành phố. Khu vực xung quanh ga 
cũng đã phát triển. Người dân trong thành phố phải chịu đựng tiếng ồn, và đối mặt với nhiều vấn 
đề về các đường ngang, vì vậy nên bố trí tổ chức lại trong khu vực đề xuất.  

D. Kết luận:  TS. Shizuo Iwata, Trưởng đoàn, Đoàn Nghiên cứu JICA 

TS. Iwata kết luận một số điểm quan trọng mà đoàn nghiên cứu cần xem xét và nhấn mạnh rằng 
hầu hết các đại biểu tham dự đều đồng tình với phương án 1 do Đoàn Nghiên cứu JICA đề xuất. 
Giải đáp về tác động xã hội sẽ được phản ánh trong báo cáo cuối kì. Đoàn nghiên cứu sẽ tiếp tục 
phối hợp với chính quyền địa phương và với bất kì ý kiến đóng góp thêm, xin vui lòng gửi về 
Đường sắt Việt Nam.  

E. Phát biểu bế mạc:  Ông Trần Quốc Đông, Phó Tổng Giám đốc, Đường sắt Việt Nam 

Ông Đông bày tỏ cảm ơn đến đại biểu tham dự. Ông nhấn mạnh về sự đồng tình và hỗ trợ của 
tỉnh đối với hướng tuyến và vị trí ga đề xuất của đoàn nghiên cứu. Ông đề nghị Đoàn Nghiên cứu 
JICA phối hợp với chính quyền địa phương nhiều hơn để thu thập thông tin liên quan đến quy 
hoạch tỉnh và cập nhật bản đồ. Đường sắt Việt Nam và Đoàn Nghiên cứu JICA cần phối hợp chặt 
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chẽ để nâng cao chất lượng của nghiên cứu. Đồng thời ông thông báo về cuộc họp các bên liên 
quan lần thứ ba sẽ được tổ chức và tập trung vào ba vấn đề: chi phí đường sắt cao tốc, nguồn 
vốn và quản lý. Báo cáo về tính khả thi của các đoạn tuyến ưu tiên sẽ được chuẩn bị nhằm thu 
hút sự tham gia của các nhà đầu tư dưới hình thức liên kết liên danh. 

Hội thảo kết thúc lúc 11.15. 

F. Danh sách đại biểu và hình ảnh 

Tỉnh Nam Định, 26/7/2012 
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 Tỉnh Ninh Bình 
 

Ngày:    25/7/2012 
Địa điểm: Khách sạn Hoàng Sơn, tỉnh Ninh Bình  
Mục đích buổi họp:  Trình bày Nghiên cứu Môi trường và các Phương án Phát triển về Đường sắt 

Bắc Nam đề xuất 
Số lượng đại biểu:  21 (19 nam; 2 nữ)  

 
A. Phát biểu chào mừng: Ông Trần Quốc Đông, Phó Tổng Giám đốc, Đường sắt Việt Nam 

Ông Trần Quốc Đông, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu chào 
mừng và giới thiệu đại biểu. Ông Trần Quốc Đông nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu 
đường sắt cao tốc ưu tiên các đoạn HCM-Nha Trang và Hà Nội – Vinh 

B. Phát biểu khai mạc: Ông Phạm Minh Cường, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Ninh 
Bình  

Ông Cường gửi lời chào mừng đến toàn bộ đại biểu tham dự cuộc họp các bên liên quan lần thứ 
hai của dự án hỗ trợ kĩ thuật Nghiên cứu Lập Dự án Đường sắt cao tốc Bắc – Nam phối hợp với 
Đường sắt Việt Nam dưới sự phân công của Bộ Giao thông Vận tải, và Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Ninh Bình.  

Ông Cường nhấn mạnh đường sắt cao tốc là phát triển hạ tầng quan trọng, cũng như lập quy 
hoạch chi tiết cho đoạn Hà Nội – Vinh, HCM – Nha Trang, tương ứng với chiến lược phát triển 
kinh tế xã hội tầm nhìn năm 2011-2020 và định hướng quy hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2011-
2015. Như đã thảo luận trong Quốc hội khóa XI, tập trung vào nguồn lực phát triển và quy hoạch 
hệ thống hạ tầng của cả nước và hoàn thiện hệ thống giao thông chủ chốt được ưu tiên cho phát 
triển quốc gia. Ninh Bình được coi là tỉnh chiến lược. Tỉnh hiện đang có đường sắt Bắc – Nam 
chạy qua và kì vọng vào lợi ích từ đường sắt cao tốc sau khi hoàn thành. Vì vậy đường sắt cao 
tốc được coi là chiến lược quan trọng đối với tỉnh Ninh Bình. Đường sắt cao tốc được xem là 
phương tiện nhanh và thuận lợi cho những chuyến đi có khoảng cách xa, cung cấp sự thuận tiện 
và tạo điều kiện phát triển bền vững và nhanh chóng nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa và công 
nghiệp hóa của thời đại mới.  

Đại diện cho tỉnh, ông Cường cũng cam kết Ninh Bình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn nghiên 
cứu, cho Bộ Giao thông, Đường sắt Việt Nam và JICA cũng như tạo điều kiện tiến hành công tác 
giải phóng mặt bằng, an ninh, quản lý, vận hành, vv và đảm bảo chất lượng cũng như nỗ lực phối 
hợp với bộ GTVT trong suốt quá trình thực hiện dự án.  

C. Các hoạt động 

Giống như các cuộc họp đã tổ chức tại các tỉnh khác, sau phần mở đầu là phần thuyết trình. Các 
đại biểu tham dự đều nhận được một phiếu câu hỏi điều tra để đóng góp ý kiến nhận xét, và các 
thông tin chung về dự án và tài liệu thuyết trình. Nội dung trình bày bao gồm: 

Phần 1: Đề cương Nghiên cứu do Tiến sĩ Dr. Iwata Shizuo trình bày.  

Phần 2: Phương án lựa chọn dựa trên Đánh giá Môi trường chiến lược (ĐMC) do ông Ujie 
Oshiyuki trình bày (Phụ lục A) 

Mục D là các ý kiến đóng góp và tham gia thảo luận của các đại biểu.  
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D. Nội dung thảo luận và phản hồi của Đoàn Nghiên cứu 
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E. Kết luận:  TS. Shizuo Iwata, Trưởng đoàn, Đoàn Nghiên cứu JICA  

Ông Iwata cảm ơn các đại biểu tham dự vì những ý kiến đóng góp tích cực và nhấn mạnh rằng 
đây mới chỉ là đánh giá ban đầu. Đoàn nghiên cứu sẽ tiếp tục làm việc với tỉnh và phối hợp để lập  
chủ trương trong thời gian tới đây. Ông Iwata nhấn mạnh rằng bài trình bày đã cung cấp được 
thông tin khá phong phú ở giai đoạn khởi đầu. Hơn nữa, mạng lưới giao thông đường bộ, đường 
sắt thông thường, vv sẽ được gắn kết với đường sắt cao tốc.  

Liên quan đến hướng tuyến và vị trí nhà ga, đoàn nghiên cứu cũng đã nhận được nhiều ý kiến 
quý báu. Đoàn sẽ cố gắng hết sức để phản ánh các ý kiến này vào bản báo cáo chỉnh sửa. Tuy 
nhiên, vị trí nhà ga và hướng tuyến sẽ cân nhắc cùng yêu cầu của tỉnh khác, có thể không giải 
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quyết được hết tất cả các mong muốn của mỗi địa phương xong Đoàn nghiên cứu sẽ cố gắng hết 
sức để phản ánh mọi đề xuất khi cần thiết.  

F. Phát biểu bế mạc: Ông Trần Quốc Đông, Phó Tổng Giám đốc, Đường sắt Việt Nam 

Ông Đông bày tỏ rằng các đại biểu đã rất lắng nghe bài trình bày của Đoàn JICA về đường sắt 
cao tốc và đoàn cũng nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp quý báu. Ông cũng đề xuất rằng tư 
vấn cần phối hợp với tỉnh chặt chẽ hơn nữa để cập nhật và nghiên cứu đề xuất của tỉnh. Ông 
nhấn mạnh rằng để đáp ứng yêu cầu về mặt thủ tục, tư vấn cần xin ý kiến chính quyền địa 
phương, thu thập thông tin và làm việc với các sở ban ngành liên quan, các ủy ban, và các cơ 
quan đơn vị thay vì sử dụng hình ảnh hoặc bản đồ vệ tinh, vì vậy ông đề nghị đoàn JICA phải tuân 
theo quy trình thủ tục này.  

G. Danh sách đại biểu và hình ảnh 

Ninh Bình, 25/7/2012 
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 Tỉnh Thanh Hóa 
 

Ngày:    24/7/2012 
Địa điểm: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa  
Mục đích buổi họp:  Trình bày Nghiên cứu Môi trường và các Phương án Phát triển về Đường sắt 

Bắc Nam đề xuất 
Số lượng đại biểu:  36  (36 Nam; 0 Nữ) 

 
A. Phát biểu chào mừng:  Ông Trần Quốc Đông, Phó tổng Giám đốc, Đường sắt Việt Nam 

Bài phát biểu chào mừng của ông Đông nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc phát triển đường 
sắt cao tốc và đoạn tuyến ưu tiên phía bắc. Do đó cần sự hỗ trợ từ phía Ủy ban nhân dân tỉnh về 
dự án đề xuất. Ông nhắc lại sự cần thiết phải hỗ trợ và mong muốn hội thảo sẽ thành công tốt đẹp 
và dự án sẽ được triển khai thực hiện sớm, để sớm đạt được những mục tiêu của hội thảo. 

B. Hoạt động 

Giống như các cuộc họp đã tổ chức tại các tỉnh khác, sau phần mở đầu là phần thuyết trình. Các 
đại biểu tham dự đều nhận được một phiếu câu hỏi điều tra để đóng góp ý kiến nhận xét, và các 
thông tin chung về dự án và tài liệu thuyết trình. Nội dung trình bày bao gồm: 

Phần 1: Đề cương Nghiên cứu do Tiến sĩ Dr. Iwata Shizuo trình bày.  

Phần 2: Phương án lựa chọn dựa trên Đánh giá Môi trường chiến lược (ĐMC) do ông Ujie 
Oshiyuki trình bày (Phụ lục A). 

Sau đó là phần thảo luận và phản hồi của các đại biểu, các nội dung này được nêu trong mục C. 

C. Nội dung thảo luận và phản hồi của Đoàn Nghiên cứu 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 
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D. Kết luận:  Ông Shizuo Iwata, Trưởng đoàn, Đoàn Nghiên cứu  JICA  

Ông Iwata cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến đóng góp quý báu của đại biểu tham dự. Đoàn 
nghiên cứu JICA sẽ phản ánh các ý kiến vào báo cáo cuối cùng. Vị trí nhà ga sẽ góp phần lớn cho 
sự phát triển đô thị của thành phố và phải phù hợp với quy hoạch địa phương. Đề nghị địa 
phương cần cung cấp các quy hoạch mới nhất để đoàn nghiên cứu có thể cập nhật báo cáo. 
Chúng tôi cũng sẽ xem xét và tiến hành nghiên cứu sâu hơn sau đó sẽ thảo luận để giải quyết các 
vấn đề đang tồn tại.  

E. Phát biểu bế mạc: Ông Trần Quốc Đông, Phó tổng Giám Đốc, Đường sắt Việt Nam 

Ông Trần Quốc  Đông cảm ơn các ý kiến đóng góp tích cực của tỉnh. Cuộc họp các bên liên quan 
của tỉnh là một trong 6 cuộc họp sẽ được tổ chức ở 6 tỉnh miền bắc nơi có đoạn tuyến ưu tiên đi 
qua. Ông Đông nhấn mạnh rằng sự tham gia tích cực của các sở ban ngành liên quan đã chứng 
tỏ sự thành công của cuộc họp. Dựa trên những ý kiến đóng góp, đoàn nghiên cứu và Đường sắt 
Việt Nam sẽ hoàn thiện báo cáo để nộp cho Quốc hội vào năm 2013. 

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 20. 

F. Danh sách đại biểu và hình ảnh 
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Tỉnh Thanh Hóa, 24/7/2012 
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Tỉnh Nghệ An 
 

Ngày:    23/7/2012 
Địa điểm: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An  
Mục đích buổi họp:  Công bố Nghiên cứu Môi trường và các Phương án Phát triển về Đường sắt Bắc 

Nam đề xuất 
Số lượng đại biểu:  52 (50 Nam; 2 Nữ)  
 
A. Phát biểu chào mừng:  Ông Trần Quốc Đông, Phó tổng Giám đốc,Đường sắt Việt Nam 

Ông Đông phát biểu chào mừng và giới thiệu các đại biểu chính. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng 
của nghiên cứu tuyến đường sắt cao tốc ưu tiên các đoạn HCM – Nha Trang và Hà Nội – Vinh. 
Ông khuyến khích các đại biểu lắng nghe và cho ý kiến để làm cơ sở đầu vào cho quy hoạch 
đường sắt cao tốc.  

B. Phát biểu khai mạc: Ông Huỳnh Thanh Hiền, Phó Chủ tịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An 

Phó chủ tịch chào mừng và hoan nghênh đoàn nghiên cứu. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc nắm rõ các chính sách và vấn đề của tỉnh liên quan đến đường sắt cao tốc. Ông cho rằng 
đường sắt cao tốc là câu trả lời cho nhu cầu của người dân về một phương tiện giao thông nhanh 
hơn và hiệu quả hơn. Theo kì họp Quốc hội năm ngoái, tỉnh vẫn luôn hi vọng đường sắt cao tốc 
sẽ sớm thực hiện. Ông giới thiệu ngắn gọn về tình hình giao thông của tỉnh. Hiện tại, tuyến Hà 
Nội-Vinh, chỉ có đường sắt khổ hẹp và tàu đi từ Hà Nội đến Vinh thường xuyên quá tải. Việc đặt 
vé mất rất nhiều thời gian và thường xuyên hết vé, điều đó chứng tỏ nhu cầu đi lại rất cao. Về 
giao thông đường bộ, có khoảng 100 xe khách, chạy 2 chiều đi Hà Nội và 3 chuyến bay một ngày. 
Xe khách, máy bay và tàu hỏa đều bị quá tải. Vị trí của Nghệ An là vị trí chiến lược gần 2 tỉnh 
Thanh Hóa và Hà Tĩnh, nơi có các khu công nghiệp phát triển nhanh chóng và là điểm thu hút 
được nhiều du khách. Sự phát triển này sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và khi đó 
lượng du khách cũng như dân số cũng tăng lên, gây áp lực cho hệ thống đường bộ và giao thông. 
Ở Nghệ An, có nhiều bãi biển nổi tiếng thu hút hàng triệu lượt khách, và 13 khu sinh thái ở phía 
tây đã được UNESCO công nhận.  

Xét về đặc điểm địa phương, cải tạo đường sắt hiện tại sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại 
trong tương lai. Tầm quan trọng của đường sắt cao tốc đóng vai trò then chốt trong sự phát triển 
kinh tế của khu vừng miền trung. Phó chủ tịch cũng chia sẻ kinh nghiệm của ông khi sử dụng 
đường sắt cao tốc ở Nhật. Tiết kiệm thời gian (2,5 giờ để di chuyển 450 km) được coi là yếu tố 
quan trọng trong giao thông và là một loại phương tiện giao thông mà tỉnh mong muốn có trong 
tương lai. 

Bước khởi đầu liên quan đến phát triển đường sắt cao tốc đã được tỉnh thực hiện bằng các cam 
kết với Bộ GTVT và Đường sắt Việt Nam liên quan đến vị trí ga và hướng tuyến được quy hoạch 
về phía đông.  

Phó chủ tịch cảm ơn đoàn Nghiên cứu JICA về những hoạt động của hội thảo và cam kết sẽ hỗ 
trợ cho dự án.  

C. Hoạt động 

Giống như các cuộc họp đã tổ chức tại các tỉnh khác, sau phần mở đầu là phần thuyết trình. Các 
đại biểu tham dự đều nhận được một phiếu câu hỏi điều tra để đóng góp ý kiến nhận xét, và các 
thông tin chung về dự án và tài liệu thuyết trình. Nội dung trình bày bao gồm: 

Phần 1: Đề cương Nghiên cứu do Tiến sĩ Dr. Iwata Shizuo trình bày.  

Phần 2: Phương án lựa chọn dựa trên Đánh giá Môi trường chiến lược (ĐMC) do ông Ujie 
Oshiyuki trình bày (Phụ lục A)  
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Sau đó là phần thảo luận và phản hồi của các đại biểu, các nội dung này được nêu trong mụcD. 

D. Nội dung thảo luận và phản hồi của Đoàn Nghiên cứu 
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E. Kết luận:  TS. Shizuo Iwata, Trưởng đoàn, Đoàn Nghiên cứu  JICA  

Ông Iwata cảm ơn ý kiến đóng góp và sự tham gia tích cực của đại biểu. Ông tổng kết ngắn gọn 
rằng nhu cầu đường sắt cao tốc đã tính đến chi phí và các vấn đề khác cần phải giải quyết. Nhiệm 
vụ của đoàn nghiên cứu là làm cách nào để đạt được phương án tối ưu cho dự án này. Quy trình 
này mang tính chiến lược và đòi hỏi sự tuân thủ luật pháp của Việt Nam. Vì vậy mọi ý kiến sẽ 
được đoàn nghiên cứu phản ánh vào bước tiếp theo. Và vấn đề quan trọng là vị trí của nhà ga 
phải tối đa hóa khả năng kết nối với đường sắt cao tốc và lợi ích của khu vực có ga đường sắt 
cao tốc đi qua.. 

F. Phát biểu bế mạc: Ông Trần Quốc Đông, Phó tổng Giám Đốc, Đường sắt Việt Nam  

Ông Trần Quốc Đông, Phó Tổng giám đốc, Đường sắt Việt Nam đánh giá cao sự tham gia của 
các đại biểu và đảm bảo rằng đoàn nghiên cứu sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh để cập nhật báo cáo.  

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 30. 
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G. Danh sách đai biểu và hình ảnh 

Tỉnh Nghệ An, 23/7/2012 
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BIÊN BẢN CUỘC HỌP:  CÁC TỈNH PHÍA NAM  
Nghiên cứu lập Dự án cho các Dự án Đường sắt cao tốc  

Đoạn Hà Nội – Vinh và Hồ Chí Minh - Nha Trang 
 

Thành phố Hồ Chí Minh  

 
Ngày:    10/08/2012 
Địa điểm: Sở Giao thông Vận tải 
Mục đích cuộc họp:  Trình bày Nghiên cứu Môi trường và các Phương án đề xuất phát triển Đường 

sắt Bắc – Nam (Đoạn Hà Nội – Vinh và Hồ Chí Minh – Nha Trang) 
Số đại biểu:  49 (47 nam; 2 nữ)  

 
A. Phát biểu chào mừng:  Ông Trần Quốc Đông, Phó tổng Giám đốc, ĐSVN  

Ông Trần Quốc Đông chào mừng tất cả các đại biểu có mặt và giới thiệu mục đích của cuộc họp 
là báo cáo các kết quả đã thực hiện của nghiên cứu hướng tuyến và vị trí nhà ga. Ông hy vọng 
các đại biểu sẽ đóng góp ý kiến nhận xét cho nghiên cứu. 

B. Phát biểu khai mạc: Ông Bùi Xuân Cường, Phó Giám Đốc, Sở Giao thông Vận tải   

Ông Bùi Xuân Cường giới thiệu mục đích của cuộc họp và bày tỏ hy vọng sẽ nhận được các ý 
kiến nhận xét quý báu từ phía đại biểu để đóng góp cho đoàn nghiên cứu. Ông cho biết thành 
phần tham dự cuộc họp rất đa dạng, bao gồm các khu vực tư nhân, các đại diện đến từ quận 2, 
quận 9, các trường đại học và các cơ quan đại chúng.  

C. Các hoạt động trong cuộc họp 

Giống như các cuộc họp đã tổ chức tại các tỉnh khác, sau phần mở đầu là phần thuyết trình. Các 
đại biểu tham dự đều nhận được một phiếu câu hỏi điều tra để đóng góp ý kiến nhận xét, và các 
tài liệu liên quan đến dự án và tài liệu thuyết trình. Nội dung trình bày bao gồm: 

Phần 1: Đề cương Nghiên cứu – do Tiến sỹ Shizuo Iwata trình bày 

Phần 2: Nghiên cứu các phương án thông qua Đánh giá Môi trường Chiến lược (ĐMC) - do ông 
Ujie Toshiyuk trình bày (Tham khảo Phụ lục A)  

Sau đó là phần thảo luận và phản hồi của các đại biểu, các nội dung này được nêu trong mục D. 

D. Nội dung thảo luận và phản hồi của Đoàn Nghiên cứu 

� 
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E. Kết luận:  Ông Shizuo Iwata, Trưởng đoàn, Đoàn Nghiên cứu  JICA  

Ông Iwata gửi lời cám ơn tới các vị đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến. Dưới đây là phần tóm 
tắt các ý kiến thảo luận và các vấn đề cần giải quyết:  

� Việc xây dựng ĐSCT là cần thiết, và rõ ràng nhu cầu tương lai sẽ đòi hỏi các dịch vụ cao tốc. 
Chi phí xây dựng ĐSCT rất cao và làm thế nào để cân bằng thời gian, chi phí, nhu cầu và 
nguồn tài chính là ba yếu tố cần phải được cân nhắc trong nghiên cứu.  

� Về GDP, năm 1964, Nhật Bản có 500km ĐSCT và chiếm 2% GDP, trong khi ở Hàn Quốc, 
ĐSCT chiếm 2,3% GDP. Vào năm 2030, ước tính ĐSCT sẽ chiếm 2% GDP. Rất khó để chứng 
minh cho cả đoạn nhưng có thể chứng minh cho một đoạn ưu tiên. 

� Mức giá vé là một vấn đề quan trọng. Nếu giá vé giảm thì sẽ thu hút được nhiều hành khách. 
Nhưng cần phải cân bằng với khả năng tài chính. Giả sử rằng giá vé thấp hơn giá vé máy bay 
25%.  

� Tp. HCM có quy hoạch thành phố rõ ràng. Về việc kết nối trực tiếp với sân bay và cần phải có 
thêm 1 nhà ga, Đoàn Nghiên cứu JICA sẽ xem xét quy hoạch hiện có và sẽ đưa vào trong báo 
cáo cuối cùng.  

F. Phát biểu bế mạc: Ông Trần Quốc Đông, Phó tổng Giám Đốc, ĐSVN 

Ông đánh giá cao sự có mặt và việc nắm rõ dự án của các đại biểu. Ông hy vọng Cuộc họp các 
bên liên quan lần 3 sẽ được tổ chức vào cuối năm và tất cả các đại biểu sẽ được mời tham dự. 
Ông cho biết mạng internet là một nguồn kiểm tra mức giá vé mức giá vé ĐSCT của các quốc gia 
khác.   

Ông cũng nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ không cấp toàn bộ vốn mà vốn sẽ do khu vực tư nhân 
góp vốn ví dụ như một kế hoạch liên doanh. Về cuộc họp các bên liên quan lần ba, một số nhà 
đầu tư tư nhân sẽ được mời tham dự để đưa ra các ý tưởng hợp tác trong tương lai.  

Cuộc họp kết thúc lúc 17h25’. 

G. Danh sách đại biểu 

Thành phố Hồ Chí Minh, 10/08/2012  
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Tỉnh Đồng Nai 
Ngày:   13/07/2012 
Địa điểm:  Sở GTVT, Đồng Nai   
Mục đích cuộc họp:  Trình bày Nghiên cứu Môi trường và các Phương án đề xuất phát triển Đường 

sắt Bắc – Nam  
Số lượng đại biểu:   29 (23 nam; 6 nữ)  
 
A. Phát biểu chào mừng:  Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ban Hợp tác Quốc tế, ĐSVN 

Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ban Hợp tác Quốc tế, chào mừng các vị đại biểu đã tham dự cuộc họp. 
Sau đó, ông giới thiệu các chuyên gia sẽ thuyết trình.  

B. Phát biểu khai mạc: Ông Trần Quốc Đông, Phó tổng Giám đốc, ĐSVN 

Ông Trần Quốc Đông, Phó tổng Giám đốc Đường sắt Việt Nam chào mừng các đại biểu tham dự. 
Tiếp đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu các đoạn ĐSCT ưu tiên HCM – Nha 
Trang và Hà Nội – Vinh. 

C. Các hoạt động trong cuộc họp 

Giống với các cuộc họp ở các tỉnh khác, các hoạt động diễn ra theo thứ tự nêu trong chương trình 
họp. Mỗi đại biểu tham dự đều nhận được một bộ tài liệu cung cấp thông tin của dự án bằng tiếng 
Việt và một phiếu câu hỏi điều tra. Dưới đây là các phần nội dung chính:  

Phần 1: Đề cương Nghiên cứu – do Tiến sỹ Shizuo Iwata trình bày.  

Phần 2: Nghiên cứu các phương án thông qua Đánh giá Môi trường Chiến lược (ĐMC) - do ông 
Ujie Toshiyuk trình bày (Tham khảo Phụ lục A). 

Sau đó là phần thảo luận và phản hồi của các đại biểu, các nội dung này được nêu trong mục D. 

D. Nội dung thảo luận và phản hồi của Đoàn Nghiên cứu 
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E. Phát biểu bế mạc:  Ông Shizuo Iwata, Trưởng đoàn, Đoàn Nghiên cứu JICA  

Ông Iwata gửi lời cám ơn đại biểu tham dự và tổng kết mục đích của cuộc họp tham vấn là nhằm 
thu thập các ý kiến để Đoàn Nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu của mình. Ông cũng nhấn mạnh tầm 
quan trọng của ĐSCT. Về hướng tuyến và vị trí nhà ga, Đoàn Nghiên cứu sẽ phân tích kỹ lưỡng 
và xem xét các đề xuất nêu trong cuộc họp. Đoàn Nghiên cứu sẽ tiếp tục phối hợp với từng 
tỉnh/thành phố để thu thập các thông tin cụ thể trước khi đưa ra phương án tuyến cuối cùng.  

Cuộc họp kết thúc lúc 10h10. 
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F. Danh sách đại biểu và hình ảnh cuộc họp 

Tỉnh Đồng Nai, 13/07/2012  
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Tỉnh Bình Thuận 
 
Ngày:    12/07/2012 
Địa điểm:  Sở GTVT, Phan Thiết, Bình Thuận  
Mục đích cuộc họp:  Trình bày Nghiên cứu Môi trường và các Phương án đề xuất phát triển Đường 

sắt Bắc – Nam  
Số lượng đại biểu:  23 (23 nam; 0 nữ)  
  
 
A. Phát biểu khai mạc: Ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND  

Bài Phát biểu khai mạc của Chủ tịch UBND tỉnh ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề, ông nhấn mạnh 
sự khó khăn trong nhu cầu giao thông và các cơ sở hạ tầng khác của Phan Thiết. UBND tỉnh rất 
ủng hộ dự án. Với tư cách là chủ tịch UBND, ông nhắc lại sự cần thiết của những hỗ trợ và hy 
vọng hội thảo sẽ thành công tốt đẹp và dự án sẽ được triển khai sớm, để sớm đạt được mục tiêu 
của hội thảo.  

B. Các hoạt động trong cuộc họp 

Các đại biểu tham dự đều được phát tài liệu thuyết trình, và sau đó các chuyên gia của Đoàn 
Nghiên cứu sẽ giải thích một cách chi tiết. Phần đầu Đoàn Nghiên cứu sẽ trình bày về Đề cương 
của dự án, phần 2 trình bày về các kết quả đánh giá sơ bộ về các phương án kịch bản KT-XH và 
môi trường. Cụ thể bao gồm: 

Phần 1: Đề cương Nghiên cứu– do Tiến sỹ Shizuo Iwata trình bày.  

Phần 2: Nghiên cứu các phương án thông qua Đánh giá Môi trường Chiến lược (ĐMC) - do ông 
Ujie Toshiyuk trình bày (Tham khảo Phụ lục A). 

C. Nội dung thảo luận và phản hồi của Đoàn Nghiên cứu 
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D. Kết luận:  Ông Shizuo Iwata, Trưởng đoàn, Đoàn Nghiên cứu JICA  

Ông Iwata gửi lời cám ơn tất cả các đại biểu tham dự và tóm tắt lịch sử phát triển của ĐSCT. “Một 
trong những vấn đề quan trọng trong quy hoạch là xác định vị trí nhà ga. Theo kinh nghiệm của 
chúng tôi, chúng tôi đã phải xử vấn đề kết nối, đó là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với sự 
phát triển trong tương lai. Đoàn nghiên cứu sẽ rà soát và nghiên cứu sâu hơn nữa và trong tháng 
tới, hy vọng chúng ta có thể tổ chức một cuộc thảo luận khác để giải quyết các khúc mắc này.”  

ĐSVN – Thay mặt ĐSVN, ông Đông gửi lời cám ơn tới tỉnh đã có những nhận xét quý báu cho 
Đoàn Nghiên cứu và đảm bảo rằng tất cả các ý kiến sẽ được cân nhắc và xem xét để thực hiện 
các bước tiếp theo. Ông cho biết mặc dù Quy hoạch ĐSCT là tới năm 2020 nhưng chúng ta cần 
phải làm rất nhiều việc. “Chúng ta không thể chối bỏ trách nhiệm”. 
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Cuộc họp kết thúc lúc 10h45.  

E. Danh sách đại biểu tham dự và các hình ảnh cuộc họp. 

Tỉnh Bình Thuận, 12/07/2012 
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Tỉnh Ninh Thuận 
 

Ngày:    11/07/2012 
Địa điểm:  Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận 
Mục đích của cuộc họp: Trình bày Nghiên cứu Môi trường và các Phương án đề xuất phát triển 

Đường sắt Bắc – Nam (Đoạn Hà Nội – Vinh và Hồ Chí Minh – Nha Trang) 
Số lượng đại biểu 43  (39 nam; 4 nữ) 

 
A. Phát biểu chào mừng:  Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ban Hợp tác Quốc tế, ĐSVN 

Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ban Hợp tác Quốc tế, chào mừng các vị đại biểu đã tham dự cuộc họp. 
Sau đó, ông giới thiệu các chuyên gia sẽ thuyết trình. 

B. Phát biểu khai mạc:  Ông Trần Quốc Đông, Phó tổng Giám đốc, ĐSVN 

Ông Trần Quốc Đông, Phó tổng Giám đốc Đường sắt Việt Nam phát biểu chào mừng các đại biểu 
tham dự. Tiếp đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu các đoạn ĐSCT ưu tiên HCM – 
Nha Trang và Hà Nội – Vinh. 

C. Các hoạt động trong cuộc họp 

Giống với các cuộc họp ở các tỉnh khác, các hoạt động diễn ra theo thứ tự nêu trong chương trình 
họp. Mỗi đại biểu tham dự đều nhận được tài liệu thuyết trình bản tin dự án và một phiếu câu hỏi 
điều tra. Dưới đây là các phần nội dung chính: 

Phần 1: Đề cương Nghiên cứu– do Tiến sỹ Shizuo Iwata trình bày  

Phần 2: Nghiên cứu các phương án thông qua Đánh giá Môi trường Chiến lược (ĐMC) - do ông 
Ujie Toshiyuk trình bày (Tham khảo Phụ lục A) 

Sau đó là phần thảo luận và phản hồi của các đại biểu, các nội dung này được nêu trong mục D. 

D. Nội dung thảo luận và phản hồi của Đoàn Nghiên cứu 



 

8A-57 

 

 



 

8A-58 



 

8A-59 

 
E. Kết luận:  Ông Shizuo Iwata, Trưởng đoàn, Đoàn Nghiên cứu JICA  

Ông Iwata gửi lời cám ơn đến các đại biểu tham dự. Ông tóm tắt sơ lược các vấn đề cần lưu ý. 
Nhiệm vụ của nghiên cứu là làm thế nào để lập một quy hoạch tốt nhất và khả thi nhất cho dự án. 
Quy trình tư vấn là một quy trình chiến lược và phải tuân theo luật của nhà nước, do đó, tất cả các 
ý kiến đều được ghi chép và lồng ghép vào trong nghiên cứu sau. 

Việc xác định vị trí nhà ga nhằm tối đa hóa sự kết nối với ĐSCT và các lợi ích của khu vực nơi có 
ĐSCT đi qua là một vấn đề rất quan trọng. Có hai tiêu chí xác định vị trí nhà ga: ĐSCT nên đặt 
cách các khu đô thị bao xa để có thể đảm bảo tính gắn kết? Làm thế nào để các loại hình giao 
thông đô thị khác có thể kết nối một cách tốt nhất với ĐSCT? 

Về vấn đề tác động của đường đắp và cầu cạn, đây là một vấn đề quan trọng vì nó liên quan đến 
thu hồi đất và thiên tai. Đoàn Nghiên cứu sẽ kết hợp đường đắp và cầu cạn một cách tốt nhất. Chi 
phí xây dựng cũng là một vấn đề quan trọng cần phải thảo luận với Quốc hội.  

Chúng ta cần huy động tất cả các nguồn lực có thể bao gồm cả khu vực nhà nước và tư nhân và 
từ tất cả người dân. Các phân tích tài chính sẽ được tiến hành để xem doanh thu sẽ hoàn lại 
được bao nhiêu chi phí. Vấn đề quan trọng là làm thế nào để thu hồi được vốn đầu tư ban đầu. 
Chúng tôi sẽ kiến nghị phương án tốt nhất về thu hồi chi phí dựa trên kinh nghiệm của các quốc 
gia khác.  

Cuộc họp kết thúc lúc 17h25. 

F. Danh sách đại biểu và hình ảnh cuộc họp 

Tỉnh Ninh Thuận, 11/07/2012 
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Tỉnh Khánh Hòa 
Ngày:    09/07/ 2012 
Địa điểm:  Khách sạn Quê Hương, Khánh Hòa  
Mục đích cuộc họp:  Trình bày Nghiên cứu Môi trường và các Phương án đề xuất phát triển Đường 

sắt Bắc – Nam 
Số lượng đại biểu:   54  (48 nam; 6 nữ)   
 
A. Phát biểu chào mừng:  Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ban Hợp tác Quốc tế, ĐSVN 

Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ban Hợp tác Quốc tế, chào mừng các vị đại biểu đã tham dự cuộc họp. 
Sau đó, ông giới thiệu các chuyên gia sẽ thuyết trình.  

B. Phát biểu khai mạc:  Ông Trần Quốc Đông, Phó tổng Giám đốc, ĐSVN 

Ông Trần Quốc Đông, Phó tổng Giám đốc Đường sắt Việt Nam chào mừng các đại biểu tham dự. 
Tiếp đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu các đoạn ĐSCT ưu tiên HCM – Nha 
Trang và Hà Nội – Vinh. 

C. Các hoạt động trong cuộc họp 

Giống với các cuộc họp ở các tỉnh khác, các hoạt động diễn ra theo thứ tự nêu trong chương trình 
họp. Các đại biểu tham dự đều nhận được bộ tài liệu thuyết trình, bản tin của dự án và một phiếu 
câu hỏi điều tra. Dưới đây là các phần nội dung chính: 

Phần 1: Đề cương Nghiên cứu– do Tiến sỹ Shizuo Iwata trình bày  

Phần 2: Nghiên cứu các phương án thông qua Đánh giá Môi trường Chiến lược (ĐMC) - do ông 
Ujie Toshiyuk trình bày (Tham khảo Phụ lục A) 

Sau đó là phần thảo luận và phản hồi của các đại biểu, các nội dung này được nêu trong mục D. 

D. Nội dung thảo luận và phản hồi của Đoàn Nghiên cứu 
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E. Kết luận:  Ông Shizuo Iwata, Trưởng đoàn, Đoàn Nghiên cứu JICA 

Ông Shizuo tổng kết cuộc họp, và cho biết Đoàn Nghiên cứu JICA đã chỉnh hướng tuyến và vị trí 
ga dựa trên các ý kiến của ngài Phó chủ tịch trong cuộc họp lần trước. Đoàn nghiên cứu sẽ 
nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về hướng tuyến và vị trí ga. Việc lựa chọn tốc độ, chi phí xây dựng, lộ 
trình và các vấn đề khác trong slide 26 sẽ được giải thích rõ hơn trong báo cáo cuối kỳ.  

F. Phát biểu bế mạc: Ông Trần Quốc Đông, Phó tổng Giám đốc, ĐSVN.  

Ông Đông cho biết Đoàn Nghiên cứu JICA sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh để cân nhắc quy hoạch 
hướng tuyến và nhà ga sao cho phù hợp với điều kiện địa phương. 

Cuộc họp kết thúc lúc 17h00.  

G.  Danh sách đại biểu và hình ảnh cuộc họp 

Tỉnh Khánh Hòa, 09/07/2012 
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 Cuộc họp chung trong khuôn khổ Cuộc họp các bên liên quan lần 2 
Nghiên cứu lập dự án cho các Dự án Đường sắt cao tốc  

Đoạn Hà Nội – Vinh và TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang 

Ngày/Thời gian:  14/09/2012/ 8:00 – 12:00 
Địa điểm:  Phòng họp, 65 Quán Sứ, TP, Hà Nội 
Danh sách đại biểu:  
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1. Ông Vũ giới thiệu mục đích của cuộc họp và các đại biểu từ phía Việt Nam và Nhật Bản.  

2. Ông Đông phát biểu khai mạc, giới thiệu về bối cảnh của dự án. Ông cho biết sau nhiều cuộc họp 
với các tỉnh/thành phố, Đoàn Nghiên cứu JICA đã cập nhật các thông tin và điều chỉnh hướng 
tuyến dựa trên các cuộc thảo luận và ý kiến đóng góp của các tỉnh/thành phố. Ông giải thích rằng 
mục đích của cuộc họp này là nhằm đạt được sự đồng thuận về hướng tuyến và vị trí ga ĐSCT 
của các đại biểu tham dự. Ông gửi lời cảm ơn tới tất cả các đại biểu tham dự  cuộc họp.  
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3. Tiếp theo, ông Iwata trình bày về “Tổng quan của dự án”. 

4. Ông Ujie thuyết trình về “Tóm tắt cuộc họp các bên liên quan lần 2 tại các tỉnh/thành phố và phản 
hồi các ý kiến nhận xét của đại biểu”. 

5. Bài thuyết trình thứ 3 do ông Takahashi trình bày về “Nghiên cứu chi tiết về các chủ đề thường 
gặp để lựa chọn phương án tối ưu”.  

6. Tiếp theo là phần trình bày của ông Matsuda về “Phương án tuyến và vị trí ga tối ưu trên đoạn 
phía Bắc”.  

7. Thảo luận 

(a) Dưới đây là ý kiến nhận xét của ông Nguyễn Văn Khoái, Giám đốc, Sở Giao thông tỉnh Hà Nam: 

� Ông thông báo rằng tỉnh Hà Nam đã gửi công văn chính thức số 1531 ngày 13 tháng 9 
năm 2012 cho Đoàn Nghiên cứu JICA. Về phần hướng tuyến, ông cho biết tỉnh nhất trí 
với hướng tuyến màu đỏ do Đoàn Nghiên cứu JICA đề xuất. Tuy nhiên tỉnh đã lập quy 
hoạch cho ĐSCT, trong đó ĐSCT chạy về khu vực phía Đông để tránh cắt qua Nhà máy 
Honda. Đối với đoạn từ Hà Nội đi Hà Nam, hướng tuyến nên đi theo phương án do 
KOICA đề xuất, sau đó tiếp tục đi theo tuyến màu đỏ của JICA.  

� Đối với đoạn đi qua tỉnh Hà Nam, tỉnh hoàn toàn đồng ý với hướng tuyến của đoàn 
chuyên gia trình bày. 

� Ông cho biết tỉnh cũng nhất trí với vị trí ga đề xuất.  

(b) Dưới đây là một số ý kiến nhận xét của Sở GTVT tỉnh Nam Định 

� Ông chia sẻ rằng ông giữ nguyên quan điểm đã thỏa thuận trong cuộc họp trước giữa 
Đoàn Nghiên cứu JICA và tỉnh Nam Định. Ông cũng đồng ý với PA1 do Đoàn Nghiên cứu 
JICA đề xuất. 

� Về vị trí nhà ga, theo ông ga Nam Định sẽ không chỉ phục vụ cho tỉnh Nam Định mà còn 
phục vụ cho cả Thái Bình và các khu vực lân cận. Hơn nữa, thành phố Nam Định đã 
được phê duyệt nâng cấp lên thành đô thị loại I và là trung tâm của khu vực phía Nam 
của Đồng Bằng sông Hồng. Do đó, ông kiến nghị rằng ga Nam Định nên là một ga có quy 
mô lớn để phù hợp với vị trí của  tỉnh và thành phố trong vùng.       

(c) Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Sở GTVT, Ninh Bình 

� Về hướng tuyến, ông bày tỏ sự đồng tình về hướng tuyến do JICA đề xuất. Ông cho biết, 
dựa vào hướng tuyến của KOICA, tỉnh đã lập một quy hoạch ĐSCT. Do đó, ông đề nghị 
rằng Đoàn Nghiên cứu JICA nên báo cáo tới các cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt 
hướng tuyến sớm nhất để tỉnh Ninh Bình có thể điều chỉnh quy hoạch ĐSCT Bắc Nam 
trong tỉnh mình. Cụ thể, tại đoạn cắt ngang qua sông Đáy, tỉnh đã phê duyệt dự án xây 
dựng cảng sông tại khu vực Khánh An. Nếu không có một quy hoạch cụ thể dành cho 
ĐSCT tại khu vực này thì việc xây dựng ĐSCT sẽ không khả thi vì khi đó cảng sông đã 
được hoàn thành rồi. 

� Ông đồng tình với ý tưởng kết nối ĐSCT với ĐS hiện tại để tăng tính hiệu quả của các loại 
hình giao thông. Tuy nhiên, vị trí ga đặt tại nút giao giữa đường cao tốc Hà Nội – Vinh, 
QL1A và ĐS Bắc – Nam. Ông đề xuất Đoàn Nghiên cứu JICA nên nghiên cứu kỹ lưỡng 
hơn về khu vực này.  

(d) Ông Trung, Phó Giám đốc, Sở GTVT Thanh Hóa 

� Trong cuộc họp ngày 24 tháng 7 năm 2012, tỉnh Thanh Hóa đã gửi công văn chính thức 
đến Đoàn Nghiên cứu JICA để đóng góp ý kiến cho dự án; và đầu tháng 9, tỉnh Thanh 
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Hóa đã tổ chức một cuộc họp trong đó có mời không chỉ các cơ quan ban ngành của tỉnh 
Thanh Hóa mà còn mời cả Đoàn Nghiên cứu JICA tham dự. Ngày 10 tháng 12 năm 2012, 
UBND tỉnh Thanh Hóa đã gửi công văn chính thức số 6445 đến Bộ GTVT, ĐSVN và Đoàn 
Nghiên cứu JICA trong đó đóng góp ý kiến về hướng tuyến. 

� Ông không đồng tình với đoạn tuyến từ phía nam sông Mã đến cuối huyện Nông Cống. 
Đoạn tuyến này dài khoảng 30km. Đề xuất của KOICA về đoạn tuyến này là phương án 
phù hợp hơn. Theo Quyết định số 84 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch phát triển 
của TP Thanh Hóa ở phía Đông và phía Nam, đoạn tuyến từ phía Nam sông mã đến cuối 
huyện Nông Cống do JICA đề xuất là không hợp lý vì (i) có thể gây ảnh hưởng đến quy 
hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, (ii) điều kiện địa chất ở huyện Nông Cống không đủ 
tốt, và điều kiện địa chất ở khu vực phía Tây đường sắt hiện tại tốt hơn. Ông đề nghị 
Đoàn Nghiên cứu JICA điều chỉnh đoạn tuyến từ phía Nam sông Mã đến cuối huyện Nông 
Cống. 

� Về vị trí nhà ga, tỉnh nhất trí với vị trí ga do KOICA đề xuất do phù hợp với Quyết định số 
84 của Thủ tướng. Vị trí này cách TP Thanh Hóa khoảng 4km 

� Lý giải cho việc kết nối ĐSCT với ĐS hiện tại của Đoàn Nghiên cứu JICA là chưa thuyết 
phục vì trên thực tế, ở Việt Nam có rất ít tàu gom. Hầu hết các ga của ĐSCT đều nằm 
cùng vị trí với ga của ĐS hiện tại; do đó, việc ĐS hiện tại đóng vai trò như là tàu gom là 
không khả thi.  

(e) Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc, Sở GTVT tỉnh Nghệ An 

� Tỉnh đã trực tiếp đóng góp ý kiến về hướng tuyến và vị trí nhà ga trong cuộc họp các bên 
liên quan và gửi công văn cho Đoàn Nghiên cứu JICA.  

� Tại khu vực Hoàng Mai, khu công nghiệp Hoàng mai đã được Thủ tướng phê duyệt. Tỉnh 
Nghệ An đã nhận xét về đoạn tuyến này trong cuộc họp các ben liên quan về đề xuất 
hướng tuyến nên đi về phía Tây của ĐS hiện tại.  

� Trong khu kinh tế Bắc – Nam, tỉnh đã dành một diện tích đất rộng 200-300m để phát triển 
ĐSCT và cả đất tại khu công nghiệp Nam Cấm. Hướng tuyến PA1 có thể cắt qua nhà máy 
xi măng và một số khu công nghiệp khác.  

� Cuối cùng, ông đề xuất hướng tuyến chạy về phía Tây của ĐS hiện tại như hướng tuyến 
của KOICA đề xuất. Ông cũng đồng tình với đề xuất của Đoàn Nghiên cứu JICA về xây 
dựng một ga mới tại Hoàng Mai. Đoàn Nghiên cứu JICA nên tham vấn với Nikken Sekkei, 
đơn vị đang thực hiện quy hoạch thành phố. Hy vọng rằng hướng tuyến và vị trí ga sẽ 
được quyết định sớm để tỉnh có thể tiếp tục các quy hoạch và phát triển của mình.  

(f) Ông Lê Văn Dương, Cục Quản ý Chất lượng công trình Giao thông và Xây dựng, Bộ Giao 
Thông 

� Ông đồng tình với các ý kiến của Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa về vấn đề kết 
nối ĐSCT với ĐS hiện tại. Mục đích cuối cùng của công tác xây dựng ĐSCT là để phục vụ 
vận tải hành khách và hàng hóa một cách hiệu qua. Tuy nhiên, ông không đồng ý với 
quan điểm “do bản chất của ĐSCT là vận tải khối lượng lớn, nên việc di chuyển từ ga này 
sang ga khác bằng xe buýt là không hiệu quả” vì Đoàn Nghiên cứu JICA đã không nêu rõ 
khoảng cách giữa các ga là bao nhiêu. Và ông cho rằng cần phải xem xét đến thói quen đi 
lại của người Việt Nam. Ví dụ, ở Thanh Hóa, để gom hành khách trong bán kính 20-30km, 
người dân sẽ gặp khó khăn nếu không có các phương tiện như xe buýt, taxi hoặc các 
phương tiện cá nhân. Ở các nước phương Tây, hầu như họ không sử dụng đường sắt địa 
phương để di chuyển đến ĐSCT tại sân bay. Ga ĐSCT nên được đặt gần trung tâm thành 
phố để người dân có thể tiếp cận bằng ô tô, xe búyt và các phương tiện khác. Ông cho 
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rằng người dân sẽ không sử dụng đường sắt địa phương để đi đến ĐSCT hoặc đến các 
khu vực khác sau khi xuống tại ĐSCT. Đoàn Nghiên cứu JICA nên nghiên cứu kỹ hơn về 
việc kết nối ĐSCT với đường bộ, sân bay và các phương thức giao thông khác để chúng 
ta có thể khai thác được ĐSCT một cách hiệu quả. 

(g) Ông Trần Quốc Đông, ĐSVN 

� Ông cho biết Đoàn Nghiên cứu JICA đã nhận được nhiều ý kiến đóng trong các cuộc họp 
với tỉnh/thành phố và đã phản ánh các ý kiến đó vào trong hướng tuyến điều chỉnh. Điểm 
quan trọng nhất trong quy hoạch hướng tuyến là phải phù hợp với các quy hoạch của tỉnh 
và thành phố. Đoàn Nghiên cứu JICA đã cố gắng làm sao cho hướng tuyến phù hợp với 
các quy hoạch của tỉnh và thành phố nhiều nhất có thể do hướng tuyến ở mỗi tỉnh có thể 
ảnh hưởng đến đoạn tuyến tại các tỉnh khác và quy hoạch đường sắt phải là một quy 
hoạch quốc gia.  

� Ông giải thích thêm về bản chất của dự án. Đoàn Nghiên cứu phải lập tất cả các kịch bản 
của ĐSCT để xem liệu đường sắt hiện tại có thể được tận dụng không, nên nâng cấp 
đường sắt hiện tại hay xây dựng một tuyến đường sắt mới. Một số đại biểu Quốc hội cho 
rằng không cần thiết phải xây dựng một tuyến đường sắt mới, mà điều quan trọng và cấp 
bách hơn cần thực hiện đó là nâng cấp đường sắt hiện tại. Nếu một tuyến đường sắt mới 
được xây dựng, cần có sự phối hợp giữa ĐSCT và đường sắt hiện tại để có thể thỏa mãn 
các nhu cầu trong tương lai.  

� Đoàn Nghiên cứu JICA nên cân nhắc tất cả các ý kiến của đại biểu và phản ánh vào trong 
hướng tuyến điều chỉnh. 

(h) Đại biểu từ ĐSVN 

� Ông đồng tình với tầm quan trọng và tính cần thiết của ĐSCT; việc sử dụng đường sắt 
hiện tại và kết nối ĐSCT với đường sắt hiện tại. Ông cho rằng ga ĐSCT nên đặt gần trung 
tâm thành phố để hành khách có thể dễ dàng tiếp cận. 

� Ông thắc mắc tại sao các ga ở Thanh Hóa và Phủ Lý lại đặt khá xa trung tâm thành phố 
và đưa ra ví dụ bến xe Giáp Bát, nơi có rất nhiều hành khách đứng ở bên ngoài bến xe 
thay vì vào trong bến để chờ xe. Nguyên nhân là do chờ trong bến xe không tiện lợi đối 
với hành khách.  

� Ông đồng tình với ý tưởng xây dựng một tuyến đường sắt mới. Nhiều người cho rằng chỉ 
cần nâng cấp đường sắt hiện tại. Đoàn Nghiên cứu JICA cần giải thích rõ và đưa ra lý lẽ 
thuyết phục hơn. 

(i) Ông Iwata  

� Ông cảm ơn sự tham gia đóng góp ý kiến của tất cả các vị đại biểu và tóm tắt nội dung 
các ý kiến. Đoàn Nghiên cứu JICA và các tỉnh đã đạt được sự đồng thuận nhất định sau 
nhiều cuộc họp và thảo luận. Không phải Nhật Bản mà là Chính phủ Việt Nam sẽ ra quyết 
định cuối cùng. Ông trả lời một số thắc mắc về sự kết nối ĐSCT và đường sắt hiện tại; 
nâng cấp đường sắt hiện tại trong tương lai, và sự khác nhau giữa ĐSCT của Nhật Bản 
và Hàn Quốc, và giữ đất cho phát triển ĐSCT.  

(j) Ông Đông cám ơn tất cả các vị đại biểu đã tham dự và đóng góp ý kiến.  
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Cuộc họp chung trong khuôn khổ Cuộc họp các bên liên quan lần 2 
Nghiên cứu lập dự án cho các Dự án Đường sắt cao tốc  

Đoạn Hà Nội – Vinh và Hồ Chí Minh - Nha Trang 
Ngày/Thời gian:  17 /09/ 2012/ 13:30 – 17:00 
Địa điểm:  Phòng họp, Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Tp. Hồ Chí Minh 
Đại biểu:  
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1. Ông Vũ giới thiệu mục đích của cuộc họp và các đại biểu từ phía Việt Nam và Nhật Bản.  

2. Ông Đông phát biểu khai mạc, giới thiệu về bối cảnh của dự án. Ông cho biết sau nhiều cuộc họp 
với các tỉnh/thành phố, Đoàn Nghiên cứu JICA đã cập nhật các thông tin và điều chỉnh hướng 
tuyến dựa trên các cuộc thảo luận và ý kiến đóng góp của các tỉnh/thành phố. Ông giải thích rằng 
mục đích của cuộc họp này là nhằm đạt được sự đồng thuận về hướng tuyến và vị trí ga ĐSCT 
của các đại biểu tham dự. Ông gửi lời cảm ơn tới tất cả các đại biểu tham dự cuộc họp. 

3. Tiếp theo, ông Iwata trình bày về “Tổng quan của dự án”. 

4. Ông Ujie thuyết trình về “Tóm tắt cuộc họp các bên liên quan lần 2 tại các tỉnh/thành phố và phản 
hồi các ý kiến nhận xét của đại biểu”. 

5. Bài thuyết trình thứ 3 do ông Takahashi trình bày về “Nghiên cứu chi tiết về các chủ đề thường 
gặp để lựa chọn phương án tối ưu”.  

6. Thảo luận  

(a) Ông Nguyễn Tấn Định, Ban Quản lý Khu công nghiệp 

� Ông đề nghị Đoàn Nghiên cứu JICA giải thích thêm về trường hợp thất bại của Đài Loan, 
và ông chia sẻ kinh nghiệm trong chuyến thăm quan Đài Loan của mình. Chính phủ Đài 
Loan đã hỗ trợ bằng cách xây dựng một khu vực thương mại có quy mô 100ha và một 
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tuyến đường cao tốc trên cao để kết nối sân bay quốc tế và nhà ga. Giá vé ĐSCT nên ở 
mức độ vừa phải nằm trong khả năng chi trả của người dân. Ví dụ như từ khí giá vé 
đường cao tốc Trung Lương tăng, lượng khách sử dụng tuyến đường này đã giảm.  

� Ông đồng tình với tính cần thiết của việc xây dựng ĐSCT nhưng cần cân nhắc nhu cầu và 
khả năng chi trả của người dân. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của vị trí nhà ga để tạo 
sự thuận lợi cho người dân và ga ĐSCT nên được đặt gần trung tâm thành phố.  

(b) Ông Lê Quang Bình, Sở GTVT, tỉnh Đồng Nai  

� Các ý kiến đóng góp của Đồng Nai trong các cuộc họp trước chưa được phản ánh trong 
hướng tuyến đều chính, đó là ĐSCT nên đi trên cùng một hành lang với đường bộ cao tốc 
TP. HCM – Dầu Giây, Biên Hòa – Phan Thiết để giảm thiểu thu hồi đất. Đoàn Nghiên cứu 
JICA nên cập nhật các thông tin về nút giao giữa ĐSCT và đường bộ địa phương, đặc 
biệt là đường bộ cao tốc.  

� Ông rất mong Đoàn Nghiên cứu JICA sẽ gửi file bản đồ cuối cùng để tỉnh có thể nghiên 
cứu và tham khảo. 

(c) Ông Nguyễn Hồng Hải, Sở GTVT, tỉnh Bình Thuận 

� Hầu hết các ý kiến đóng góp của tỉnh Bình Thuận đã được phản ánh trong nghiên cứu.  

� Ý tưởng của Đoàn Nghiên cứu JICA là bố trí ga ĐSCT tại vị trí ga đường sắt hiện tại. 
Nhưng trong cuộc họp trước, UBND tỉnh đã yêu cầu chuyển ga ĐSCT về phía Tây. Để 
đảm bảo kết nối, tỉnh dự kiến sẽ xây dựng một tuyến đường trục rộng 49m để kết nối với 
trung tâm thành phố; ga ĐSTC sẽ trở thành một trung tâm phát triển của Phan Thiết. 

� Chuyển ga ĐSCT về phía Tây sẽ dẫn đến việc hướng tuyến bị chuyển về phía Tây, nhờ 
đó sẽ giảm các tác động lên các khu công nghiệp, các khu dân cư.  

� Ông hy vọng Đoàn Nghiên cứu JICA sẽ gửi tài liệu để tỉnh có thể thu thập ý kiến từ các cơ 
quan khác 

(d) Ông Cao Văn Mão, Sở GTVT, tỉnh Ninh Thuận 

� Tỉnh Ninh Thuận đã gửi công văn đóng góp ý kiến chính thức đến Đoàn Nghiên cứu JICA 
trước cuộc họp. 

� Tại Ninh Thuận, địa hình dốc từ phía Tây sang phía Đông. Do đó, bên cạnh yếu tố an 
toàn, cần phải cân nhắc vấn đề thoát nước. 

� Ông đồng ý với PA1 và vị trí ga đề xuất tại vị trí ga đường sắt hiện tại 

� Để giảm thu hồi đất, đảm bảo thoát nước và an toàn giao thông, kết cấu cầu cạn nên 
được sử dụng trong các khu vực dân cư. 

� Đề nghị Đoàn Nghiên cứu JICA sẽ gửi tài liệu để tỉnh có thể đóng góp ý kiến cụ thể hơn.  

(e) Ông Nguyễn Tuấn Giang, Sở GTVT, tỉnh Khánh Hòa 

� Tỉnh Khánh Hòa đã gửi công văn đóng góp ý kiến chính thức đến Đoàn Nghiên cứu JICA 
trước cuộc họp. 

� Về vị trí nhà ga, ông nhất trí với PA1 và gợi ý nên kết hợp ha ĐSCT và đường sắt hiện tại. 

� Về hướng tuyến, ông đề nghị Đoàn Nghiên cứu JICA xem xét kết hợp hướng tuyến của 
JICA và của Nghiên cứu tiền khả thi. ĐSCT đi qua Cẩm Đức và Cam Ranh, chạy về phía 
Đông của đường sắt hiện tại. Quỹ đất tại khu vực này rất hạn chế và các quy hoạch của 
tỉnh hiện đang theo hướng tuyến của KOICA. Đây là nguyên nhân vì sao hướng tuyến 
điều chỉnh lại phá hỏng quy hoạch.  
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� Về đề-pô, Đoàn Nghiên cứu JICA nên trình bày sự kết nối giữa ga Nha Trang và đề-pô vì 
đây là khu vực đông dân cư. Đề pô nằm trên khu vực dễ bị ngập lụt.  

(f) Ông Hà Ngọc Trường, Liên hiệp các hiệp hội Khoa học Công nghệ, TP. HCM 

� Báo cáo đã phản ánh các ý kiến nhận xét trong cuộc họp trước và giải thích vốn đầu tư 
nên là bao nhiêu và tại sao. 

� Thành phố đã gửi thư cho Bộ GTVT và Cục Đường sắt trong đó có nói rằng ga Thủ Thiêm 
là ga cuối của ĐSCT, không kết nối với Cần Thơ và không kéo dài thêm được. Thành phố 
đề xuất ga Tân Kiên nên được mở rộng đến Cần Thơ để tránh đi qua khu trung tâm thành 
phố. Tổng diện tích ga Thủ Thiêm là 17ha.  

� Ông đồng tình với hướng tuyến trong PA1. 

� Ông nhấn mạnh việc bổ sung thêm 1 ga giữa ga Long Thành và Phan Thiết. 

� Về lộ trình, việc trình báo cáo lên Quốc hội là không khả thi do nền kinh tế ở Việt Nam 
đang gặp khó khăn. Tổng chi phí cho hai đoạn là khoảng 20 tỷ, quá cao so với GDP thấp 
của Việt Nam. Đoàn Nghiên cứu JICA nên cân nhắc thời điểm trình Quốc hội.  

(g) Ông Trịnh Văn Chính, Trường ĐH GTVT HCM  

� Ông đánh giá cao nghiên cứu được trình bày trong cuộc họp. 

� Ông đề xuất Đoàn Nghiên cứu JICA nên giải thích rõ hơn về nhu cầu thực tế trên hành 
lang Bắc – Nam. Theo nghiên cứu, lượng khách tăng lên trên hành lang này cao hơn 
nhiều so với tăng trưởng GDP.  

� Đoàn Nghiên cứu JICA nên lập một bảng thể hiện thời gian phù hợp để xây dựng ĐSCT 
dựa trên nhu cầu và tính khả thi về khả năng tài chính. 

� Năm mục tiêu nên sớm hơn 2030 vì nhu cầu trên hành lang Bắc – Nam sẽ tăng hơn nữa. 

(h) Nguyễn Quốc Việt, Trường ĐH GTVT HCM 

� Ông đồng ý với ý kiến của ông Chính về việc cần nghiên cứu kỹ hơn về nhu cầu trên 
hành lang Bắc - Nam. Cần phải cân nhắc những thay đổi trong hệ thống giao thông, 
không chỉ đối với đường sắt mà còn đối với đường bộ, đường thủy.  

� Ông đặt câu hỏi tại sao không đề cập đến đoạn chạy thử trong phần thuyết trình. 

(i) Ông Iwata 

� Ông cám ơn các đại biểu đã tham dự, phát biểu ý kiến và tóm tắt các ý kiến nhận xét. 
Đoàn Nghiên cứu JICA sẽ phản ánh các ý kiến của tỉnh/thành phố nhiều nhất có thể. 

� Ông giải thích tính cần thiết và thời gian xây dựng ĐSCT và nhu cầu tương lai. 

� Về tuyến chạy thử, tuyến chạy thử không vì mục đích kỹ thuật mà còn vì mục đích nguồn 
nhân lực, quy định, v.v. 

(j) Ông Đông cho biết Đoàn Nghiên cứu JICA sẽ cân nhắc tất cả các ý kiến một cách cẩn thận. 
Ông kết thúc cuộc họp, cảm ơn sự có mặt của các vị đại biểu và các ý kiến đóng góp.  
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PHỤ LỤC 8C 
Bảng câu hỏi khảo sát Nhận thức về ĐSCT 

 Họp Các bên liên quan lần 2 
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PHỤ LỤC 8C BẢNG CÂU HỎI 
HỌP CÁC BÊN LIÊN QUAN LẦN 2 

Ngày:  ______________         Sở/Ban/Ngành 

__________________ 

Tỉnh__________________________        Giới tính       [    ] Nam     [    ] Nữ 
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NGHIÊN CỨU LẬP DỰ ÁN CHO CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC  

ĐOẠN HÀ NỘI – VINH VÀ TP. HỒ CHÍ MINH – NHA TRANG 
 
 

CƠ SỞ 
Việt Nam đã đạt được sự tăng trưởng kinh tế ấn 
tượng kể từ khi thực hiện chính sách Đổi Mới. Ở Việt 
Nam, Dự án Đường sắt cao tốc Bắc – Nam được kỳ 
vọng sẽ trở thành động lực thúc đẩy phát triển hơn 
nữa nền kinh tế, đồng thời sẽ trở thành biểu tượng 
của sự tăng trưởng kinh tế thành công. Chính phủ Việt 
Nam dự định thực hiện siêu dự án này với sự hỗ trợ 
của Nhật Bản kể từ khi 2 nước ký “Tuyên bố chung 
Việt Nam – Nhật Bản về phát triển toàn diện quan hệ 
đối tác chiến lược vì hòa bình và sự thịnh vượng ở 
Châu Á” năm 2006. Trong giai đoạn 2007-2010, Chính 
phủ Nhật Bản đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thông qua 
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) để thực 
hiện “Nghiên cứu Phát triển bền vững ngành GTVT 
của Việt Nam” (VITRANSS2) theo yêu cầu của Chính 
phủ Việt Nam. Trong khuôn khổ của Nghiên cứu 
VITRANSS2, hợp phần nghiên cứu về Dự án Đường 
sắt Cao tốc Bắc Nam đã được thực hiện và đã đưa ra 
chiến lược phát triển sơ bộ. Cũng trong giai đoạn này, 
Nghiên cứu tiền khả thi về Đường sắt cao tốc Bắc – 
Nam cũng đã được Liên danh Tư vấn Việt Nam – 
Nhật Bản (VJC) gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng GTVT (TRICC) và các tư vấn Nhật Bản thực 
hiện dưới sự chủ trì của Tổng Công ty đường sắt Việt 
Nam (VNR). Cả hai nghiên cứu sử dụng chung dữ liệu 
cơ bản về dự báo nhu cầu giao thông và phân tích tính 
khả thi về kinh tế. 

Mặc dù nhu cầu phát triển hệ thống vận tải khối lượng 
lớn hiện đại và hiệu quả trên hành lang vận tải Bắc – 
Nam - hành lang quan trọng bậc nhất quốc gia là rất 
lớn nhưng cần nghiên cứu chi tiết hơn các vấn đề liên 
quan tới phát triển đường sắt cao tốc Bắc  Nam, 
gồm các tác động kinh tế-xã hội và môi trường cũng 
như khả năng huy động vốn, các vấn đề về khai thác 
và quản lý, v.v. Để Quốc hội thông qua dự án ĐSCT, 
cần thực hiện phân tích chi tiết với những luận chứng 
khách quan và khoa học về các vấn đề mà Quốc hội 
đã đặt ra trong các kỳ họp trước. 

Trong bối cảnh đó và theo yêu cầu của Chính phủ Việt 
Nam, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ 
thuật thông qua JICA để thực hiện “Nghiên cứu lập dự 
án cho các dự án đường sắt cao tốc đoạn Hà Nội – 
Vinh và TPHCM – Nha Trang”. 

MỤC TIÊU 
Dự án Nghiên cứu này nhằm mục đích nghiên cứu 
phát triển ĐSCT Bắc – Nam, phân tích các kịch bản 
phát triển, đề xuất quy hoạch tối ưu, xây dựng kế 
hoạch thực hiện dự án cho một số đoạn tuyến được 
chọn (gồm đoạn Hà Nội – Vinh và Hà Nội – Nha 
Trang) và thúc đẩy hiểu biết rõ hơn về dự án ĐSCT 
Bắc – Nam giữa các bên liên quan. Mục tiêu cụ thể 
của Dự án như sau: 

(i) Lập quy hoạch phát triển cơ sở cho tuyến ĐSCT 
Hà Nội – TP Hồ Chí Minh (gồm các kịch bản phát 
triển có tính đến đường sắt hiện tại, các phương 
án hướng tuyến và hạ tầng chính); 

(ii) Lập kế hoạch đầu tư dựa trên cơ sở thiết kế sơ bộ, 
quy hoạch hệ thống, dự toán chi phí, kế hoạch xây 
dựng, đánh giá kinh tế và tài chính cũng như các 
kế hoạch cấp vốn; 

(iii) Chuẩn bị các tài liệu cần thiết về nghiên cứu môi 
trường và xã hội; 

(iv) Lập các tiêu chuẩn kỹ thuật sơ bộ cho đường sắt 
cao tốc và 

(v) Lập kế hoạch sơ bộ về phát triển năng lực cho xây 
dựng, khai thác và bảo trì ĐSCT.   

PHẠM VI DỰ ÁN 
Dự án này bao quát toàn bộ hành lang vận tải Bắc 
Nam nói chung và các đoạn Hà Nội – Vinh và TpHCM 
- Nha Trang nói riêng. 

Vị trí Dự án ĐSCT và các đô thị xung quanh 

 

Bản tin Tháng 7, 2012 

PHỤ LỤC 8D BẢN TIN PHỤC VỤ HỌP CÁC BÊN LIÊN QUAN 



 

8D-2 

TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 
Để thực hiện tốt nghiên cứu này, hai bên Việt Nam và 
Nhật Bản đã thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ. Phía 
Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo với thành viên là 
cán bộ của Bộ GTVT và ĐSVN, các cơ quan hữu 
quan, còn thành viên của tổ công tác bao gồm các 
chuyên gia Việt Nam và các cán bộ trong ngành 
đường sắt. 

Phía Nhật Bản, bên cạnh sự chỉ đạo và theo dõi của 
JICA Tokyo và văn phòng đại diện JICA tại Việt Nam, 
cũng đã thành lập Ban Cố vấn và Tổ công tác để tham 
mưu cho Đoàn Nghiên cứu JICA. Ban Cố vấn JICA và 
Tổ công tác này gồm các thành viên từ các trường đại 
học, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch (MLIT), 
công ty đường sắt, các cơ quan hữu quan, và thực 
hiện cố vấn cho Đoàn Nghiên cứu JICA trên cơ sở 
kinh nghiệm và kiến thức về phát triển, vận hành 
ĐSCT ở Nhật Bản.  

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 
Nghiên cứu gồm nhiều nhiệm vụ có thể gộp thành các 
nhóm theo 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu nghiên cứu vai 
trò của đường sắt, gồm cả đường sắt cao tốc ở Việt 
Nam, giai đoạn tiếp theo là lập kế hoạch đầu tư dựa 
trên kịch bản phát triển đường sắt Bắc – Nam tối ưu. 
Ngoài ra, trong suốt quá trình triển khai, Nghiên cứu 
sẽ thực hiện các bước thúc đẩy sự hiểu biết chung về 
dự án giữa các bên liên quan của Việt Nam, Nhật Bản 
thông qua các cuộc thảo luận và phối hợp nghiên cứu. 

TIẾN ĐỘ NGHIÊN CỨU 
Tính tới đợt Báo cáo Giữa kỳ, đã thực hiện được các 
nhiệm vụ sau đây. 

Các cuộc họp 

� Họp Ban Chỉ đạo lần 1, ngày 18/05/2011 (Họp 
thảo luận về Báo cáo đầu kỳ)  

� Họp Ban Chỉ đạo lần 2, ngày 28/09/2011 (Họp 
thảo luận về Báo cáo tiến độ) 

� Họp Ban Chỉ đạo lần 3, ngày 24/02/2012 (Họp 
thảo luận về các kịch bản ĐSCT Bắc – Nam) 

� Họp các bên liên quan lần 1, ngày 09/12/2011 

� Các cuộc họp với ĐSVN, các cơ quan hữu quan 
và chính quyền địa phương 

 

Các hoạt động chính 

� Nghiên cứu về vai trò tiềm năng của đường sắt 
trong mạng lưới vận tải nói chung và trên hành 
lang Bắc – Nam. 

� Nghiên cứu về những thách thức và cơ hội của 
tuyến đường sắt hiện tại về đáp ứng nhu cầu, và 
kiến nghị các phương án cải tạo. 

� Nghiên cứu sơ bộ về phát triển ĐSCT trên hành 
lang Bắc – Nam nói chung và cho các đoạn Hà Nội 
– Vinh và TpHCM – Nha Trang nói riêng. 

Tính tới tháng 7/2012, Đoàn Nghiên cứu đã tới giai 
đoạn lập kế hoạch đầu tư cho các đoạn Hà Nội – Vinh 
và TpHCM – Nha Trang, và nhiều nhiệm vụ khác như 
quy hoạch hướng tuyến, vị trí công trình, hệ thống, 
khai thác và bảo trì, các tiêu chí và tiêu chuẩn kỹ thuật, 
thể chế và xây dựng, và phân tích nhu cầu, chi phí, 
kinh tế và tài chính, khả năng cấp vốn, tác động môi 
trường và xã hội.  

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU 
Theo nội dung thảo luận về phát triển đường sắt cao 
tốc của Quốc hội (tháng 6 năm 2010) cũng như dư 
luận chung của xã hội thì vấn đề căn bản nhất là sự 
cần thiết và việc thực hiện phát triển tuyến ĐSCT này 
phải được đánh giá và làm rõ trên cơ sở phối hợp với 
các phương thức vận tải có được trên hành lang Bắc 
– Nam nói chung và tuyến đường sắt hiện tại nói riêng. 
Để giải quyết vấn đề nói trên, đã xác định các phương 
án phát triển căn cứ vào kết quả rà soát các phương 
án Quốc hội đã thảo luận và phân tích hiện trạng 
đường sắt Bắc Nam hiện tại. 

Cơ cấu tổ chức chung của Nghiên cứu 
Sơ đồ công việc trong Nghiên cứu 
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Các phương án kịch bản về phát triển đường sắt Bắc 
– Nam đã thảo luận tại Quốc hội năm 2010 đã được rà 
soát và cơ cấu lại để nghiên cứu toàn diện hơn nhằm 
đưa ra cơ sở vững chắc để có thể lập ra chiến lược tối 
ưu về phát triển tuyến đường sắt Bắc – Nam. Định 
hướng này gồm ba bước như sau: 

Bước 1   Phương án kịch bản ban đầu 
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SƠ BỘ 
Căn cứ vào kết quả phân tích, có thể tổng hợp định 
phướng phát triển cơ bản đường sắt Bắc – Nam như 
sau: 
(i) Về cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu trên hành lang 

Bắc - Nam: Nhu cầu vận tải hành khách và hàng 
hóa trên hành lang Bắc – Nam vào năm 2030 mà 
không cần có ĐSCT bằng cách kết hợp các quy 
hoạch hiện có, bao gồm mở rộng các tuyến quốc 
lộ lên 4-6 làn xe, xây dựng thêm 4-6 tuyến đường 
bộ cao tốc, tăng năng lực vận tải hàng không thêm 
3 lần, cải tạo đường sắt hiện tại theo phương án 
A2 và B1. Tuy nhiên, kịch bản này không đáp ứng 
được nhu cầu vận chuyển hành khách tốc độ cao 
hơn khi nền kinh tế ngày càng tăng trưởng. 

(ii) Nhu cầu di chuyển với tốc độ cao hơn trên hành 
lang Bắc – Nam trong tương lai là rất lớn. Không 
có ĐSCT, nhu cầu quá lớn đối với vận tải hàng 
không sẽ khiến việc mở rộng sân bay và dịch vụ 
để đáp ứng là điều không thể. Căn cứ vào kết quả 
phân tích nhu cầu trên giả định rằng ĐSCT sẽ đi 
vào vận hành vào năm 2030 thì tuyến này có thể 
thu hút một lượng lớn hành khách, giảm nhẹ gánh 
nặng lên vận tải hàng không ở mức vé thấp hơn 
(nửa giá vé máy bay). Mặc dù việc cải tạo đường 
sắt hiện tại có thể làm tăng năng lực vận tải và 
tăng tốc độ chạy tàu nhưng không thể đáp ứng 
được nhu cầu đối với tốc độ cao hơn của hành 
khách như ĐSCT. 

(iii) Đường sắt cao tốc là phương tiện vận chuyển số 
lượng lớn, tốc độ cao, giải quyết được nhiều vấn 
đề về giao thông như tắc nghẽn, tai nạn, ô nhiễm 
môi trường. Tuy nhiên, chi phí đầu tư lớn nên dự 
án chỉ khả thi sau năm 2030 khi Việt Nam đã cơ 
bản là nước công nghiệp. Điều này cho thấy rằng 
toàn bộ tuyến ĐSCT có thể được đưa vào vận 
hành trong giai đoạn 2030 – 2040. 

(iv) Với giả định rằng ĐSCT đi vào vận hành trong giai 
đoạn 2030 – 2040 thì việc phát triển đường sắt 
hiện tại có thể thực hiện như sau: 

� Tiến hành cải tạo theo phương án A2 càng 
sớm càng tốt. 

� Chỉ cải tạo theo phương án B1 ở một số đoạn 
cụ thể, và cần tiến hành nghiên cứu chi tiết hơn 
ở những đoạn này kết hợp với sự phát triển 
của ĐSCT. 

� Không cải tạo theo phương án B2.  
(v) Việc phát triển ĐSCT cho toàn tuyến từ Bắc vào 

Nam sẽ phù hợp cho giai đoạn tới năm 2040. Do 
chi phí đầu tư ĐSCT khá lớn nên phải xây dựng 
theo từng giai đoạn, bắt đầu từ các đoạn ưu tiên. 

(vi) Do việc xây dựng ĐSCT đòi hỏi nhiều thời gian và 
công sức nên ngoài các công việc phục vụ xây 
dựng thì cần chuẩn bị tốt và có cát hoạt động tiền 
đầu tư ở giai đoạn xác định các tiêu chí kỹ thuật, 
phát triển nguồn nhân lực và xây dựng thể chế cho 
hoạt động khai thác sau này. 
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NGHIÊN CỨU VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ 
XÃ HỘI 
Nội dung nghiên cứu về môi trường và xã hội trong 
Nghiên cứu này tuân thủ những nguyên tắc dưới đây, 
theo luật hiện hành của Việt Nam và hướng dẫn của 
JICA. 

� Để tránh hoặc giảm thiểu các tác động tiêu cực, sẽ 
xem xét các biện pháp thay thế hoặc giảm thiểu để 
lồng ghép vào trong quy hoạch. 

� Đề xuất các nội dung nghiên cứu môi trường và xã 
hội quan trọng cần làm rõ hơn khi tiến hành đánh 
giá tác động môi trường (ĐTM) toàn diện. 

� Tạo dựng nhận thức chung giữa các nhóm đối 
tượng liên quan khác nhau về các vấn đề môi 
trường và xã hội trong dự án này. 

Dưới đây là sơ đồ nghiên cứu môi trường và xã hội 
trong dự án này. 

 

Những nội dung chính khi nghiên cứu về các vấn đề 
môi trường và xã hội như sau: (1) điều tra cơ sở, (2) 
đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) để lựa chọn 
tuyến tối ưu, (3) xác định phạm vi đánh giá tác động 
môi trường (ĐTM) về tuyến tối ưu trên, (4) họp các 
bên liên quan, và (5) xây dựng khung chính sách tái 
định cư. 

Tính tới tháng 7/2012, Đoàn Nghiên cứu JICA đã triển 
khai bước lập ĐMC để lựa chọn phương án hướng 
tuyến và vị trí nhà ga tối ưu, lập bản đồ môi trường và 
nghiên cứu so sánh phương án thông qua các chuyến 
thăm thực địa. Hiện tại có ba phương án gồm kết quả 
của các nghiên cứu trước đây (KOICA và NCTKT) và 
của nghiên cứu này. Các phương án này sẽ được so 
sánh trên 4 khía cạnh (xem bảng dưới đây). Trường 
hợp “không có dự án” cũng được xem xét để so sánh 
về vấn đề khí thải nhà kính. 

Qua các cuộc họp trong đợt họp các bên liên quan lần 
2 này tổ chức tại 11 tỉnh dọc theo hướng tuyến trong 
tháng 7 và tháng 8 năm 2012, sẽ thu được ý kiến đóng 
góp của chính quyền và người dân địa phương về các 
phương án nói trên. 

Sau khi đã có kết quả phân tích so sánh khách quan 
và kết hợp với tham khảo ý kiến của phía Việt Nam, 
phản ánh được ý kiến của địa phương, Đoàn Nghiên 
cứu sẽ chọn ra phương án tối ưu. 
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PHỤ LỤC 9A  
GÓP Ý CỦA BAN CỐ VẤN JICA  

VỀ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI 

Cuộc họp tổ công tác lần 1 của Ban Cố vấn JICA về xem xét tác động môi trường – xã hội được 
tổ chức ngày 9/11/2011 đã thảo luận những ý kiến cần thiết để tăng cường xem xét tác động môi 
trường – xã hội phù hợp cho Dự án. Dựa trên các ý kiến thảo luận của cuộc họp tổ công tác, 
cuộc họp Ban Cố vấn được tổ chức ngày 5/12/2011 đã quyết định đề xuất các ý kiến như trong 
Bảng 9A.1. Dựa trên ý kiến của Ban Cố vấn, Đoàn Nghiên cứu JICA đã đề xuất các hành động 
cần thiết để thực hiện trong nghiên cứu này như tổng hợp trong Bảng 9A.1.  

Bảng 9A.1   Ý kiến của Ban cố vấn JICA trong Cuộc họp lần 1 và các hoạt động 
của Nghiên cứu 
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Cuộc họp lần 2 của Ban Cố vấn JICA về Nghiên cứu Môi trường và Xã hội được tổ chức vào 
ngày 16/11/2012 để thảo luận về những kiến nghị cho nghiên cứu này nhằm tiến hành nghiên 
cứu môi trường và xã hội phù hợp hơn. Căn cứ vào kết quả thảo luận tại các cuộc họp tổ công 
tác, cuộc họp Ban Cố vấn tổ chức ngày 3/12/2012 đã kết luận về những yêu cầu đối với nghiên 
cứu này, như thể hiện trong Bảng 9A.2. Khi nhận được những yêu cầu này từ Ban Cố vấn, Đoàn 
Nghiên cứu JICA đã triển khai các hành động như tổng hợp trong Bảng 9A.2. 
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Bảng 9A.2   Góp ý của Ban Cố vấn JICA lần 2 và kết quả thực hiện trong Nghiên cứu  

TT Mục Yêu cầu Thực hiện 
1 Tổng quan Để áp dụng ĐSCT (Shinkansen) của Nhật Bản, 

những điều kiện đặc trưng của Việt Nam như khí 
hậu và xã hội sẽ phải được cân nhắc. Ngoài ra, 
chương trình chuyển giao công nghệ và phát 
triển nguồn nhân lực cũng cần được tính tới 

Trong báo cáo, hệ thống ĐSCT đã được hiệu 
chỉnh theo điều kiện ở Việt Nam. Ngoài ra, báo 
cáo cũng thể hiện chương trình chuyển giao 
công nghệ và phát triển nguồn nhân lực cần 
thiết. 

2 So sánh các 
phương án 

Cần phân tích và đánh giá các tác động từ biến 
đổi khí hậu và ngập lụt trong Nghiên cứu 

Hướng tuyến đã được quy hoạch trên cơ sở 
cân nhắc những tác động từ biến đổi khí hậu và 
lũ lụt. Những nội dung này đã được trình bày bổ 
sung trong báo cáo. 

3  Phải đánh giá Phương án “0” tại thời điểm phân 
tích so sánh các phương thức vận tải, kể cả khi 
thực hiện ĐMC. Kết quả phải được trình bày rõ 
ràng bằng bảng biểu hay hình minh họa. Ngoài 
ra, phải đánh giá được các tác động tiêu cực và 
tích cực của Phương án “0” và thảo luận nội 
dung này trong ĐTM 

Kết quả của ĐMC thực hiện trong VITRANSS2 
đã được tổng hợp vào trong báo cáo, trong đó 
bao gồm kết quả đánh giá Phương án “0”. 
Ngoài ra, đã thể hiện các tác động tích cực và 
tiêu cực của Phương án “0” khi so sánh phương 
án trên cơ sở các tiêu chí về môi trường và xã 
hội. 

4  Tổng số công trình bị ảnh hưởng khá lớn, lên tới 
9777 công trình. Do đó cần có các biện pháp 
giảm nhẹ để giảm thiểu số công trình này, bao 
gồm biện pháp so sánh các phương án và 
nghiên cứu thêm trong ĐTM 

Theo yêu cầu này, đã nhấn mạnh tới sự cần 
thiết phải nghiên cứu thêm về các biện pháp 
giảm nhẹ để giảm thiểu số lượng người phải tái 
định cư bắt buộc. 

5 Xác định 
phạm vi 
ĐMC 

Cần xem xét lại việc hướng tuyến đề xuất đi qua 
khu vực bảo tồn chim quý (IBA) do Birdlife 
International xác định. Ngòa ra, cần thực hiện 
ĐTM về tác động lên hệ động thực vật do xây 
dựng và khai thác hệ thống 

Đã lập bản đồ chồng lớp gồm lớp thông tin IBA 
và hướng tuyến để xác định xem có đi qua 
không. Ngoài ra, đã bổ sung nội dung đánh gía 
tác động đối hệ động, thực vật vào trong những 
yêu cầu sơ bộ đối với ĐTM. 

6  Do có tới 7 hầm dài trên 7km được bố trí trên 
đoạn phía nam, lượng đất phải đào để xây dựng 
hầm là rất lớn. Do đó cần xem xé phương  pháp 
xử lý đất này trong ĐTM 

Theo yêu cầu này, đã bổ sung nội dung xem 
xét phương pháp xử lý phù hợp cho đất đào 
hầm trong ĐTM cũng như khi lập quy hoạch dự 
án. 

7  Cần tính tới việc người dân địa phương dọc 
hướng tuyến sẽ thuận tiện hơn 

Báo đáo đã bổ sung phần về tăng tính thuận 
tiện của người dân địa phương nhờ việc cải tạo 
đường sắt hiện tại 

8  Cần khảo sát chi tiết về việc di dời các công 
trình tôn giáo hay nghĩa trang trong ĐTM, có sự 
tham gia của các cơ sở tôn giáo và chuyên gia 
của Việt Nam 
 

Từ yêu cầu này, đã bổ sung sự cần thiết phải 
khảo sát chi tiết đối với việc di dời các công 
trình tôn giáo và nghĩa trang trong ĐTM. 

9  Đối với đoạn phía bắc, khu vực này có nhiều 
dân tộc thiểu số sinh sống, nhất là người Mông. 
Do sẽ có tác động tới những dân tộc thiểu số 
này nên cần đánh giá, nghiên cứu về văn hóa, 
đời sống, sinh kế, tôn giáo v.v. của họ, trên cơ 
sở có sự tham gia của chuyên gia trong nước. 
Đối với đoạn phía nam, trên hướng tuyến có 30 
dân tộc thiểu số nên cần có các biện pháp cẩn 
trọng trong ĐTM 

Từ yêu cầu này, đã bổ sung tính cần thiết phải 
khảo sát và nghiên cứu về tác động đối với 
người dân tộc thiểu số trong ĐTM 

10  Cần đề xuất các biện pháp an toàn cho người 
dân địa phương 

Từ yêu cầu này, đã thể hiện các biện pháp an 
toàn cho người dân địa phương trong báo cáo. 

11  Cần cân nhắc tới ảnh hưởng từ động đất và các 
thiên tai khác trong ĐTM 

Từ yêu cầu này, đã bổ sung sự cần thiết phải 
nghiên cứu chi tiết hơn về tác động từ động đất 
và thiên tai khác trong ĐTM 
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TT Mục Yêu cầu Thực hiện 
12  Cần xem xét vấn đề xuống cấp môi trường do 

ĐSCT (Shinkansen) gây ra cũng như các biện 
pháp đối phó đã thực hiện ở Nhật Bản trước 
đây. Ngoài ra, sau khi triển khai các dự án 
ĐSCT, cần có các biện pháp giám sát cần thiết.  

Từ yêu cầu này, đã trình bày về kinh nghiệm 
của Nhật Bản trong việc đối phó với xuống cấp 
môi trường, các biện pháp cụ thể. Ngoài ra, báo 
cáo cũng đã thể hiện sự cần thiết phải giám sát 
môi trường. 

13  Cần thể hiện nội dung về khí thải nhà kính khi 
tăng tiêu thụ điện cho các dụ án ĐSCT 

Từ  yêu cầu này, đã ước tính mức tăng khí thải 
nhà kính do tăng tiêu thụ điện năng. 

14 Họp các bên 
liên quan 

Tại các cuộc họp các bên liên quan, cần trình 
bày và báo cáo lại những thông tin và số liệu 
thực tế về tác động môi trường của các dự án 
ĐSCT ví dụ như việc có thể phải tái định cư bắt 
buộc quy mô lớn và tăng gánh nặng kinh tế đối 
với người dân. 

Những thông tin và số liệu về tác động tiêu cực 
do các dự án ĐSCT gây ra đã được trình bày tại 
cuộc họp các bên liên quan lần 2. Những số 
liệu đó cũng được thể hiện trong báo cáo. 

15  Cần lắng nghe quan điểm của các bên liênq uan 
ở cấp xã, bao gồm cả những người bị ảnh 
hưởng từ dự án trong quá trình lập ĐTM và RAP 

Từ yêu cầu này, đã nhấn mạnh vào sự cần thiết 
phải lắng nghe ý kiến của các bên liên quan 
cấp xã, bao gồm cả những người bị ảnh hưởng. 
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